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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Trong giai đoạn 2021-2030, cùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là chính sách ưu tiên 

dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhằm giúp người học 

có cái nhìn tổng quan về các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác dân tộc, các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, việc biên tập tài liệu “Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các chính sách dân tộc” 

là cần thiết. 

Tài liệu được biên tập trên cơ sở các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hệ thống 

các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện chương trình. Tài liệu được viết cho đối 

tượng người học là cộng đồng, theo phương pháp tiếp cận cụ thể, ngắn gọn, các 

nội dung được khái quát, tổng hợp ngắn gọn, xúc tích giúp cộng đồng, người dân tiếp 

cận nhanh, dễ hiểu. 

Kết cấu tài liệu gồm 3 phần: 

I. Tổng quan chung về Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 và các chính sách dân tộc 

II. Hệ thống các văn bản quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 của 

Trung ương và địa phương 

III. Trao đổi, thảo luận 

Tài liệu này mang tính chất tham khảo, trong quá trình biên soạn, biên tập 

chuyên đề, các chuyên gia, giảng viên ở các cấp cần nghiên cứu, cập nhật, bổ sung 

nội dung văn bản thay thể, chỉnh sửa, bổ sung ở từng thời điểm thực hiện, nội 

dung liên quan theo văn bản hướng dẫn của địa phương, kết hợp với hình ảnh 

minh họa, ví dụ thực tiễn,... để phù hợp với từng nhóm đối tượng tập huấn. 

Trân trọng cảm ơn! 

ỦY BAN DÂN TỘC 
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I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030; GIAI ĐOẠN I: TỪ 

NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 

1. Sự cần thiết ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

1.1. Thực trạng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi đến năm 2020 

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác dân 

tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tình hình mới. 

Nhiều chương trình như Chương trình 135, Chương trình giảm nghèo bền vững, 

Chương trình nông thôn mới, các chương trình mục tiêu về y tế, văn hóa, xã hội; 

các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; cho vay vốn ưu 

đãi phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… hỗ trợ máy móc thiết 

bị, phân bón, giống, cây trồng, vật nuôi; giao đất, giao rừng; khuyến nông, khuyến 

lâm được quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ đó, Nhờ đó, kinh tế - xã hội vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực. 

Theo báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực hiện trên địa 

bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Ủy ban Dân tộc cho thấy: 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi khá cao, giai 

đoạn 2016-2018 đạt bình quân 7% và tăng dần hằng năm, cao hơn bình quân 

chung của cả nước.  

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hằng năm. Bình quân toàn vùng dân tộc thiểu 

số và miền núi giảm 4%/năm, riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm trên 4%/năm 

trở lên; các huyện nghèo giảm 5-6%/năm trở lên. 

Giai đoạn 2015-2019, đã có 8/64 huyện nghèo theo Nghị quyết 36a thoát 

nghèo; 14/30 huyện nghèo hưởng cơ chế theo Nghị quyết 36a thoát khỏi tình trạng 

khó khăn, 124/139 xã, 1.322/20.176 thôn ĐBKK ra khỏi diện đầu tư của Chương 

trình 135; có 1.052/5.266 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 106/2.139 xã 

đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới; có 27 huyện thuộc vùng đặc biệt khó 

khăn thuộc 31 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến 

năm 2020, cả nước có 5.506 xã (62%) đạt chuẩn nông thôn mới. 



2  

Công tác phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

người dân tộc thiểu số luôn được chú trọng quan tâm. Hiện nay, toàn quốc có 316 

trường Phổ thông Dân tộc nội trú ở 49 tỉnh, thành phố với trên 109.000 học sinh; 

các chính sách hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho người dân tộc thiểu số được tích cực 

triển khai thực hiện. Giai đoạn 2016-2020, có trên 800 nghìn người dân tộc thiểu 

số được đào tạo nghề nghiệp, trong đó có khoảng 412 nghìn lao động nông thôn 

là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đào tạo dưới 3 tháng theo chính sách của Đề 

án 1956/QĐ-TTg. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được các 

Bộ, ngành quan tâm, đạt được những thành tựu nhất định. Đời sống văn hóa ở cơ 

sở có bước cải thiện rõ rệt. Các thiết chế văn hóa được tăng cường, cơ sở vật chất, 

một số di sản văn hóa của vùng đồng bào các dân tộc được tôn vinh. Các hoạt 

động giao lưu văn hóa được tổ chức tầm quốc gia, liên vùng, đã góp phần bảo tồn 

phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc Việt  Nam. Công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên 

giới không ngừng củng cố và tăng cường.  

* Khái quát thành tựu đạt được như sau: 

- Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước 

được cải thiện, đảm bảo an sinh xã hội; niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối 

với Đảng và Nhà nước được nâng lên. 

- Các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đều đã đạt 

được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch 

theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Kết cấu hạ tầng vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi từng bước được hoàn thiện, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội từng vùng, từng khu vực. 

- Công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng 

đồng các dân tộc thiểu số nước ta được quan tâm; một số sản phẩm văn hóa vật 

thể, phi vật thể được khôi phục, lưu truyền; hàng năm tổ chức ngày hội văn hóa 

các dân tộc mang đậm dấu ấn của từng dân tộc, phong phú, đa dạng, thống nhất 

trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của 

Nhân dân.  

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, công tác dân tộc còn không ít khuyết 

điểm, hạn chế.  
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* Một số hạn chế, bất cập sau. 

- Hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, kinh tế chủ yếu tự cung tự cấp, đời sống 

của Nhân dân còn nhiều khó khăn, là “Lõi nghèo của cả nước”, chất lượng nguồn 

nhân lực thấp, đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập, còn một số hạn chế về bình đẳng 

giới, tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn 

định an ninh chính trị. 

- Khoảng cách phát triển giữa các dân tộc thiểu số với dân tộc Kinh, giữa 

các nhóm dân tộc thiểu số, giữa miền núi và miền xuôi chưa được rút ngắn. 

 - Một số vấn đề bức thiết trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số như: 

Di cư tự phát, thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt... giải quyết chưa hiệu quả, 

đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn.  

- Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa so với mặt bằng chung vẫn còn thấp, 

mức độ tiếp cận các dịch vụ còn nhiều khó khăn, giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của các dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một. 

- Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trong cơ quan 

Nhà nước các cấp có xu hướng giảm.  

- Tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, một số tệ nạn xã hội như nghiện hút, buôn 

bán và vận chuyển trái phép ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới...là 

những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

* Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trên được xác định như sau 

 Về khách quan: 

- Xuất phát điểm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thấp, địa 

hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, chất lượng nguồn nhân lực thấp; rất khó khăn 

trong việc thu hút đầu tư; cơ sở hạ tầng thấp kém, thiếu việc làm, đói nghèo, thiên 

tai, bệnh tật, đang là thách thức lớn.  

- Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, thiên tai, bão 

lũ ảnh hưởng rất lớn đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống 

như: tình trạng sạt lở đất, xâm nhập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long; lũ ống, lũ 

quét ở các tỉnh Tây Bắc; hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung... làm 

cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã khó khăn lại càng khó khăn thêm.  

- Nhu cầu về cơ sở hạ tầng lớn trong khi nguồn lực thực hiện chính sách 

còn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, dẫn đến việc một số chính sách được ban hành 

nhưng vốn phân bổ không đảm bảo để thực hiện. 
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- Các thế lực thù địch liên tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên 

truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là những 

khó khăn về kinh tế của đất nước, an ninh, chính trị vùng biên giới dẫn đến một 

số địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự. 

* Về chủ quan  

- Hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội dành cho vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi chưa thực sự đồng bộ; cơ chế thực thi chính sách còn 

thiếu những đổi mới mang tính đột phá. Mặt khác, sự phối hợp giữa các ngành, 

các cấp còn chưa chặt chẽ, hiệu quả, nhận thức của một số cán bộ, công chức, 

viên chức còn phiến diện, chưa thật lòng quan tâm đến vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương chưa thường xuyên, chặt chẽ.  

- Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn kinh tế - xã hội khó 

khăn và đặc biệt khó khăn; ở những địa phương nghèo, chủ yếu nhận hỗ trợ ngân 

sách từ Trung ương, khó có thể lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện 

chính sách dân tộc, trong khi đó ngân sách Trung ương chưa bố trí được nguồn 

vốn riêng để thực hiện một số chính sách, do vậy không đạt được mục tiêu các đề 

án, chính sách đã được phê duyệt.  

- Phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát 

triển còn bất cập, định mức đầu tư còn thấp, chưa có dòng ngân sách riêng để thực 

hiện chính sách dân tộc, do vậy đề án, chính sách nhiều nhưng thiếu nguồn lực 

thực hiện, chưa đạt được mục tiêu đề ra.  

- Bộ máy theo dõi công tác dân tộc thiếu ổn định, thống nhất từ Trung ương 

đến địa phương; thiếu một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ và mang tính liên tục, 

kịp thời để phục vụ mục tiêu theo dõi, quản lý và tham mưu chính sách. Mặt khác, 

vẫn còn nhiều đầu mối xây dựng, quản lý chính sách dân tộc, trách nhiệm chưa 

thật rõ ràng; năng lực của đội ngũ cán bộ theo dõi công tác dân tộc còn hạn chế, 

thiếu kinh nghiệm thực tiễn.  

- Một số chính sách ban hành chưa tính đến việc tạo động lực cho người 

dân chủ động vươn lên thoát nghèo; thiếu những cơ chế, chính sách khuyến khích 

làm giàu dành cho đối tượng là những người biết làm ăn, kinh doanh và có khả 

năng tạo ra thu nhập, việc làm cho cộng đồng. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách 

phát triển kinh tế - xã hội dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn vừa qua cũng chưa quan tâm nhiều đến sự công bằng, bình đẳng đối với 

mọi đối tượng trên cùng một địa bàn, do đó quá trình thực hiện chính sách ít 

khuyến khích được nội lực, ý thức tự lực tự cường của người dân tộc thiểu số.  
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- Sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành trong xây dựng và phân bổ nguồn lực, 

kiểm tra đánh giá của một số chính sách chưa chặt chẽ; thiếu hệ thống chỉ tiêu 

thống kê nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Văn 

bản hướng dẫn của một số Bộ, Ngành về địa bàn thực hiện chính sách có điểm 

chưa thống nhất, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Đội ngũ cán bộ cơ sở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cán bộ trong hệ thống cơ quan làm công 

tác dân tộc nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.  

1.2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 

2021-2030 

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm công tác dân tộc, điều đó được ghi trong 

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 Qua các thời kỳ khác nhau, với những nhiệm vụ cách mạng khác nhau 

nhưng quan điểm của Đảng ta về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân 

tộc luôn nhất quán quan điểm: Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc luôn luôn có vị 

trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Thực hiện tốt chính sách dân tộc bình 

đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán 

chủ trương đẩy nhanh phát triển về mọi mặt đối với vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển so với mặt bằng chung của cả 

nước.  

Giai đoạn 2021-2030, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm công tác dân 

tộc, các văn bản chỉ đạo như Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ 

chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Các Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII, XIII luôn xác định công tác dân tộc là vấn 

đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của Đảng, toàn dân, toàn quân 

và của cả hệ thống chính trị. Chính phủ ban hành Quyết định số 1657/QĐ-TTg, 

ngày 30/12/2022, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Quan điểm:  

- Kiên trì và nhất quán thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân 

tộc: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển; phát 

huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy khát vọng phát triển đất 

nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc trong cộng đồng các dân tộc thiểu 

số, hướng tới mục tiêu vì một Việt Nam thịnh vượng. 
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- Giải quyết hài hòa quan hệ, lợi ích giữa các dân tộc, đảm bảo ổn định, 

phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng; xác định công tác dân tộc là vấn 

đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân, của hệ thống chính trị. 

- Xem đầu tư phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng để phát triển 

bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu 

nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước và phải 

gắn liền với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tăng cường 

tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, 

xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

- Phát huy vai trò, chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân 

tộc từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện các chính sách dân tộc. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa và thu hút, huy động mọi nguồn 

lực để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách liên quan 

đến công tác dân tộc, trong đó nguồn lực nhà nước là quan trọng và có ý nghĩa 

quyết định; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các nhóm dân 

tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, các địa bàn khó khăn nhất của vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

1.3. Chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 

Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia  

là Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững, 

đồng thời Quốc hội Khoá XIV đã ban hành Nghị quyết số 88 phê duyệt Đề án 

tổng thể; Quốc hội khoá XV ban hành Nghị quyết số 120 phê duyệt chủ trương 

đầu tư, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025. Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi là quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, được xây dựng trên cơ sở rà 

soát, sửa đổi, bổ sung, tích hợp nhiều nội dung chương trình, dự án, chính sách; 

là sự kiện nổi bật, trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác dân tộc, 

lần đầu tiên nước ta có một chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Để các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương có căn cứ pháp lý xây 

dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo minh bạch, trọng tâm, trọng điểm và 
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hiệu quả. Chính phủ ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 thành 3 khu vực:   

- Xã khu vực I: Là xã bước đầu phát triển. 

- Xã khu vực II: Là xã còn khó khăn. 

- Xã khu vực III: Là xã đặc biệt khó khăn 

Để có cơ sở xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc 

thù, làm cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có trọng tâm, 

trọng điểm, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, 

các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất Chính phủ ban hành Quyết định về Tiêu 

chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 

2021 - 2025.  

Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai 

đoạn 2021-2025 (Theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt) như sau: 

- Dân tộc còn gặp nhiều khó khăn bao gồm (32 DT): La Hủ, Phù Lá, La 

Chí, Kháng, Hà Nhì, Xinh-mun, Co, Ta-ôi, Cơ-tu, Khơ-mú, Bru-Vân Kiều, 

Mnông, Ra-glai, Xơ-đăng, Hmông, Xtiêng, Gia-rai, Dao, Nùng, Tày, Sán Chay, 

Lào, Giáy, Giẻ-Triêng, Mường, Ba-na, Hrê, Chăm, Ê-đê, Cơ-ho, Khơ-me, Mạ. 

- Dân tộc có khó khăn đặc thù gồm (14 DT): Ơ-đu, Brâu, Rơ-măm, Pu 

Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn, La Ha. 

Hiện nay có gần 200 chính sách thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi đang còn hiệu lực do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, trong đó có 

trên 100 chính sách dân tộc (là các chương trình, chính sách dành riêng cho đồng 

bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi hoặc các chương trình, 

chính sách áp dụng chung cho cả nước nhưng có nội dung ưu tiên hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi).  

Các chính sách và chương trình của Chính phủ bao trùm các chủ đề: 

Sinh kế và giảm nghèo: Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, 

bảo vệ rừng, tín dụng, việc làm.... 

Phát triển nguồn nhân lực: Hỗ giáo dục, phát triển y tế, cải thiện dinh 

dưỡng, thúc đẩy bình đẳng giới, khuyến khích lãnh đạo là người dân tộc trong 

cộng đồng và tại chính quyền các cấp... 
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Phát triển văn hóa: xây dựng nhà văn hóa thôn, thương mại hóa sản phẩm 

truyền thống, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống đồng bào dân tộc 

gắn với phát triển du lịch... 

Phát triển cơ sở hạ tầng: xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm trường 

học, trạm y tế, đường xá, cầu cống, lưới điện, công trình thủy lợi, chợ bán buôn 

và bán lẻ, hệ thống thông tin liên lạc. 

Ứng dụng khoa học và công nghệ: ứng dụng công nghệ khoa học, đặc biệt 

là công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao năng lực (học trực tuyến, thư viện 

điện tử, v.v.)  

Nếu phân loại theo lĩnh vực kinh tế - xã hội gồm 9 nhóm chính sách: 

- Chính sách phát triển kinh tế bền vững  

- Chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm  

- Chính sách y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân  

- Chính sách văn hoá, thể thao, du lịch  

- Chính sách thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý  

- Chính sách về bình đẳng giới, trẻ em  

- Chính sách đối với tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang, người có uy tín  

- Chính sách hợp tác quốc tế về công tác dân tộc  

- Chính sách quốc phòng, an ninh  

Quá trình triển khai chính sách thời gian vừa qua, nhiều chương trình, chính 

sách dân tộc đã được đầu tư, hỗ trợ trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc 

triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm, 

chỉ đạo của các cấp cấp, các ngành; công tác phối hợp tuyên truyền, giám sát, 

phản biện của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; nhân dân 

các địa phương sự nhiệt tình, ủng hộ...và đã đạt được kết quả nhất định. 

Như vậy, công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Huy động mọi nguồn 

lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng 

đặc biệt khó khăn, đảm bảo phát triển bền vững gắn liền với an sinh xã hội, để 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc 
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thiểu số. Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển, giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng 

cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số đáp 

ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

2. Khái quát Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 

2.1. Mục tiêu của Chương trình 

a) Mục tiêu tổng quát của Chương trình: 

Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo 

an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức 

sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dần 

số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng 

hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng 

phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời 

sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; 

thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và 

trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường 

khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với 

Đảng và Nhà nước. 

Thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước; đến năm 2025 giảm 

50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, 

bản đặc biệt khó khăn. 

b) Mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2025 

* Mục tiêu cụ thể. 

- Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 

lần so với năm 2020; 

- Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; 

phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. 
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- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tổng; 70% 

thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. 100% số trường, lớp học và 

trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 

và các nguồn điện khác phù hợp; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền 

hình và nghe đài phát thanh; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các 

xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

- Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; sắp xếp, bố trí ổn định 

90% số hộ di cư không theo quy hoạch. Quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 60% số 

hộ dân tộc thiểu số đang cư trú tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ 

xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho 

đồng bào; 

- Tỉ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ 

tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông 

trên 60%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%. 

- Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 98% đồng bào dân tộc thiểu số 

tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh 

con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%. 

- 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều 

kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc; 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn 

nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng. 

- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất 

là các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bảo đảm tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân 

tộc thiểu số phù hợp với tỉ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương. 

* Một số chỉ tiêu chủ yếu 

- Nhựa hóa, bê tổng hóa hoặc cứng hóa tối thiểu 3.250 km đường nông thôn 

phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân; giải quyết nước sinh hoạt cho hơn 

268.860 hộ; xây dựng hơn 800 công trình nước sinh hoạt tập trung. Xây dựng, 

tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học cho hơn 320 trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú, hơn 1.100 trường Phổ thông Dân tộc bán trú; 07 cơ sở dự bị đại 

học và đại học, 03 trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú khu vực. 
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- Giải quyết nhu cầu cấp thiết của hộ dân tộc thiểu số, trong đó: 

+ Giải quyết đất ở cho hơn 17.400 hộ. 

+ Giải quyết nhà ở cho hơn 18.300 hộ. 

+ Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho hơn 47.200 hộ. 

+ Giải quyết sinh kế cho hơn 271.800 hộ. 

+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 236.700 hộ. 

+ Hỗ trợ xây dựng hơn 800 công trình nước sinh hoạt tập trung với hơn 

32.200 hộ thụ hưởng. 

- Sắp xếp, ổn định dân cư cho hơn 81.500 hộ, bao gồm: 

+ Bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho hơn 17.400 hộ. 

+ Bố trí định canh, định cư cho hơn 9.300 hộ dân tộc thiểu số. 

+ Bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới cho hơn 8.400 hộ. 

+ Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn và khu vực cần 

thiết khác cho hơn 46.400 hộ. 

- Thực hiện chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới 

trường” cho hơn 5.000 em học sinh dân tộc thiểu số khó khăn/năm. 

- Tối thiểu 80% phụ nữ có thai được phổ biến kiến thức, khám thai định kỳ, 

hỗ trợ y tế, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; hỗ trợ tăng 

cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

- Đào tạo nghề cho khoảng 2,25 triệu người; tạo thêm việc làm, tăng thu 

nhập cho khoảng 4 triệu hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân tộc Kinh nghèo, 

cận nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Tổ chức khoảng 320 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

truyền dạy văn hóa phi vật thể; hỗ trợ 200 dự án sưu tầm, phục dựng, bảo tồn, 

phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; bảo tồn 120 

lễ hội, 80 làng bản, buôn truyền thống phục vụ phát triển du lịch; xây dựng 240 

mô hình văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số, 800 câu lạc bộ sinh hoạt 

văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ đầu tư xây 

dựng 3.590 thiết chế văn hoá, thể thao thôn; hỗ trợ đầu tư xây dựng 80 điểm đến 

du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho khoảng 30.000 cán bộ trong hệ 

thống chính trị ở cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện cho hơn 60.000 người có uy tín trong 

cộng đồng làm hạt nhân chính trị, nòng cốt ở cơ sở; bồi dưỡng kiến thức về chính 

sách dân tộc, công tác dân tộc cho hơn 224.900 cán bộ, công chức, viên chức. 
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2.2. Phạm vi và đối tượng của Chương trình 

a) Phạm vi: 

  Trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong 

đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn 

(xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn), xã An toàn khu (ATK) thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

b) Đối tượng của Chương trình: 

- Xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số. 

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 

sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã (HTX), các tổ chức kinh 

tế hoạt động ở địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

2.3. Các dự án thành phần 

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

 Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở: Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng 

ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao đất để làm nhà ở 

cho các đối tượng nêu trên phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phương và pháp 

luật về đất đai. 

Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở: Hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà theo phong tục 

tập quán của địa phương, định mức tính theo xây dựng 01 căn nhà cấp 4 đảm bảo 

3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). 

Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề: Hộ dân tộc thiểu số 

nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp 

không có hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo định mức của địa phương 

thì được hưởng một trong hai chính sách sau: 

Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất: Hộ không có đất sản xuất nếu có nhu cầu thì 

được chính quyền địa phương trực tiếp giao đất sản xuất. 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề: Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí 

được đất sản xuất thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển 

đổi nghề. 

Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt: 

Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Ưu tiên hỗ trợ để mua sắm trang bị hoặc 

xây dựng bể chứa nước phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình. 
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Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung: Đầu tư xây dựng công trình nước tập trung 

theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên cho người dân vùng thường 

xuyên xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao chưa có 

nguồn nước hoặc thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

Hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của Dự án này có nhu cầu 

vay vốn được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để có đất ở, xây dựng mới hoặc 

sửa chữa nhà ở, tạo quỹ đất sản xuất, học nghề và chuyển đổi nghề. 

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 

Hỗ trợ khảo sát vị trí, địa điểm phục vụ công tác quy hoạch, lập, thẩm định, 

phê duyệt dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư. 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình. 

Hỗ trợ địa bàn bố trí dân xen ghép. 

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ 

rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 

Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho Ban 

quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

được Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế theo quy định hiện hành; diện tích 

rừng tự nhiên do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. 

Hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình; 

Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung; 

Đối với diện tích đất được quy hoạch phát triển rừng sản xuất đã giao ổn 

định, lâu dài cho hộ gia đình được hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu tiên để trồng 

rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ. 

Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ đối với diện tích đất được quy hoạch trồng rừng 

phòng hộ đã giao cho hộ gia đình theo quy định hiện hành. Hộ gia đình được 

hưởng lợi từ rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quy định có 

liên quan. 

Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia 

bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát 

triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ. 

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược 

liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
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Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Ưu tiên tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, hỗ trợ áp dụng kỹ 

thuật và quản lý chất lượng đồng bộ, nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và phát 

triển thị trường, trong đó. 

* Với các địa phương có thể mạnh trong phát triển nguồn nguyên liệu, có 

điều kiện phát triển sản xuất, căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện lựa chọn để hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do các tổ 

chức kinh tế và người dân trong vùng cùng tham gia thực hiện, tập trung hỗ trợ 

một số nội dung chủ yếu sau. 

Tư vấn xây dựng liên kết, chi phí khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển 

chuỗi giá trị; tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy trình 

kỹ thuật, đánh giá thị trường, phương án phát triển thị trường. 

Hỗ trợ nguyên liệu, giống cây, con, vật tư kỹ thuật. 

Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, năng 

lực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Hướng dẫn áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; xây 

dựng, đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm; các hoạt động quảng bá 

sản phẩm, mở rộng các kênh phân phối. 

* Đối với những địa phương đã bước đầu hình thành sản xuất theo chuỗi 

giá trị, tập trung hỗ trợ để củng cố, mở rộng, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị gắn 

với tiêu thụ sản phẩm đã có. 

* Với các địa phương không có điều kiện thực hiện phát triển sản xuất theo 

chuỗi giá trị, căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung 

hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, trong đó tập trung hỗ trợ một số 

nội dung chủ yếu sau. 

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tập huấn, chuyển 

giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân 

bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y; hỗ trợ làm chuồng trại chăn 

nuôi, cải tạo ao nuôi thủy sản và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất. 

Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ: Hỗ trợ thiết kế nhà xưởng; hướng 

dẫn vận hành máy móc thiết bị; thiết bị, vật tư sản xuất; dạy nghề, hướng nghiệp, 

tiếp cận thị trường, tạo việc làm. 

Hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác do cộng đồng đề xuất, phù 

hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng; phù hợp với mục tiêu của 

Chương trình và quy định của pháp luật. 

Các đối tượng của Tiểu dự án được vay vốn tín dụng chính sách và vốn tín 

dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành. 

 Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý. 
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Địa phương nơi triển khai dự án căn cứ điều kiện thực tế hỗ trợ, bố trí, tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp thuê đủ môi trường rừng để triển khai dự án. 

Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông kết nối đạt chuẩn cấp V 

miền núi, hệ thống điện, cấp thoát nước) để phục vụ dự án phát triển vùng nguyên 

liệu. Ưu tiên hỗ trợ các dự án nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia 

đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn thực hiện dự án để hình thành vùng nguyên 

liệu. 

Hỗ trợ kinh phí cải tạo cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, 

nước, nhà xưởng, cơ sở bảo quản dược liệu quý và mua sắm trang thiết bị trong 

hàng rào dự án. Ưu tiên hỗ trợ các khu, vùng nuôi trồng dược liệu ứng dụng công 

nghệ cao. 

Hỗ trợ doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động tại chỗ. 

Hỗ trợ chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia 

và cấp tỉnh. 

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công 

nghệ, mua công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 

tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng. 

Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy 

trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. 

Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa không quá 03 vụ 

hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm; 

Đối với các dự án trung tâm nhân giống ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ 01 

lần tối đa 80% chi phí sản xuất giống gốc và 50% chi phí sản xuất giống thương 

phẩm. 

Hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách theo dự án được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt cho cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là 

người dân tộc thiểu số. 

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống kết nối chuỗi 

giá trị dược liệu và sản phẩm y dược cổ truyền được truy xuất nguồn gốc, xuất 

xứ, chất lượng; xúc tiến thương mại cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu 

tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hỗ trợ xây dựng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hỗ trợ xây dựng, vận hành các dự án “Trung tâm hỗ trợ khởi sự kinh doanh, 
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khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại các 

trường đại học và Văn phòng điều phối Chương trình thuộc Ủy ban Dân tộc. 

Hỗ trợ xây dựng và vận hành thí điểm các dự án “Trung tâm kết nối giao 

thương thương mại, du lịch và quảng bá sản vật vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi” tại Ủy ban Dân tộc và các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lào Cai, 

Lâm Đồng, Cần Thơ. 

Định kỳ hằng năm tổ chức biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín 

tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

Tổ chức các hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hỗ trợ các dự án, mô hình chăn nuôi: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi; chế biến 

thức ăn chăn nuôi tại chỗ; tập huấn, tư vấn kỹ thuật gắn với nhiệm vụ xây dựng 

thế trận quốc phòng an ninh và các hoạt động khác có liên quan. 

Hỗ trợ các dự án, mô hình trồng trọt (phát triển cây trồng phù hợp 

với thổ nhưỡng của từng vùng, miền): Hỗ trợ phát triển trồng trọt; tập huấn, 

tư vấn kỹ thuật gắn với nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng an ninh và các 

hoạt động khác có liên quan. 

Cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường: Hỗ trợ các em trong 

độ tuổi đi học (từ lớp 1 đến lớp 12) là dân tộc thiểu số đang sinh sống ở khu vực 

biên giới, có hoàn cảnh khó khăn; là con của người có uy tín, người tích cực tham 

gia bảo vệ biên giới trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các em là người dân 

tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống ở khu vực 

biên giới được các đơn vị Quân đội nhận nuôi và hỗ trợ, giúp đỡ. 

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của 

lĩnh vực dân tộc 

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn. 

Đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình giao thông nông thôn phục vụ sản 
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xuất, kinh doanh và dân sinh; công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn, bản; trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà sinh 

hoạt cộng đồng; trường, lớp học đạt chuẩn; các công trình thủy lợi nhỏ; các công 

trình hạ tầng quy mô nhỏ khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập 

quán để phục vụ nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của Chương trình và 

quy định của pháp luật; ưu tiên công trình có nhiều hộ nghèo, phụ nữ hưởng lợi. 

Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang 

thiết bị cho các trạm y tế xã bảo đảm đạt chuẩn. 

Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa; ưu tiên đầu 

tư đối với các xã chưa có đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã, đường liên 

xã (từ trung tâm xã đến trung tâm xã). 

Đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm kết nối các xã đặc biệt khó khăn trên cùng 

địa bàn (hệ thống hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế; hệ thống cầu, đường giao thông; 

hạ tầng lưới điện...); xây dựng cầu dân sinh để phục vụ sinh hoạt, tăng cường kết 

nối, tạo trục động lực phát triển đồng bộ trên cơ sở thúc đẩy liên kết giữa các xã 

đặc biệt khó khăn nhằm phát huy sức mạnh tiểu vùng giúp phát triển bền vững và 

góp phần xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng thí điểm 04 nhà hỏa táng điện cho đồng 

bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận (mỗi tỉnh 02 công trình); 

Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó khăn 

và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước. 

 Nội dung số 02: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

 Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt 

động trong lĩnh vực công tác dân tộc 

Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo viên và 

học sinh (Nhà ký túc xá, Nhà hiệu bộ, Trạm y tế học sinh dân tộc nội trú, Nhà thí 

nghiệm thực hành, Nhà thư viện tổng hợp, Nhà đa chức năng, Giảng đường, Nhà 

công vụ cán bộ giáo viên nội trú, sân vận động, bể bơi, công trình thể thao, Phòng 

công vụ giáo viên, Nhà ăn, nhà bếp, Phòng quản lý học sinh nội trú, Công trình 

vệ sinh, Nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc; cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ 

sở hạ tầng). 

Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập (Thiết bị, dụng 

cụ phục vụ chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học 

tập, các thiết bị thực hành, thí nghiệm; hệ thống máy tính, máy chiếu; thiết bị phục 

vụ giảng dạy tin học, ngoại ngữ, y, dược; dụng cụ giáo dục thể chất và các trang 

thiết bị khác phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập). 
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Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông 

dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở 

bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội 

trú, bán trú, có học sinh bán trú. 

 Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học 

và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

Nội dung số 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc: 

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối 

tượng 2, 3 và 4; lực lượng công an, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức cấp 

huyện, cấp xã; lực lượng công an, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nội dung số 02: Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học: 

Đối với bồi dưỡng hệ dự bị đại học: Hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục chuyên 

biệt và trường đại học tổ chức bồi dưỡng hệ dự bị đại học cho học sinh vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo quy mô tối thiểu 200 sinh viên/1 vạn 

dân (người dân tộc thiểu số) thuộc nhóm dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, 

nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và các dân tộc thiểu số có chất 

lượng nguồn nhân lực thấp theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 

2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

Đối với đào tạo đại học: Hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục đại học tổ chức đào 

tạo trình độ đại học các chuyên ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi với quy mô đào tạo đạt tối thiểu 200 sinh viên/1 

vạn dân (người dân tộc thiểu số) thuộc nhóm dân tộc thiểu số có khó khăn đặc 

thù, nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và các dân tộc thiểu số có chất 

lượng nguồn nhân lực thấp theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 06 năm 

2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

Đối với đào tạo sau đại học: Hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục đại học tổ chức 

đào tạo trình độ sau đại học các chuyên ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi, đạt tỉ lệ khoảng 0,7% cán bộ có trình độ sau đại học 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-52-nq-cp-day-manh-phat-trien-nguon-nhan-luc-dan-toc-thieu-so-2016-2020-314550.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-52-nq-cp-day-manh-phat-trien-nguon-nhan-luc-dan-toc-thieu-so-2016-2020-314550.aspx
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thuộc nhóm dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều 

khó khăn, dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số có chất lượng nguồn nhân lực 

thấp theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về 

đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định 

hướng đến năm 2030. 

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm 

cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, giao nhiệm vụ/đặt hàng) đấu thầu đào 

tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo. 

Hỗ trợ đào tạo nghề. 

Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; 

Chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo và giải quyết việc 

làm. Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc 

làm cho lao động là người dân tộc thiểu số. 

Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Phát triển, đào 

tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, ,cán bộ quản lý, người dạy nghề; phát triển 

chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong giáo 

dục nghề nghiệp; số hóa các chương trình, giáo trình, học liệu; ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dạy và học; hỗ trợ sửa chữa, bảo 

dưỡng một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, ký túc xá và công trình 

phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho người học; mua sắm máy móc, trang thiết bị phục 

vụ đào tạo. 

Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các 

dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; kiểm tra, giám sát đánh giá; 

xây dựng bộ chỉ số (KPI) để làm cơ sở giám sát và đánh giá việc triển khai các 

nội dung theo mục tiêu của dự án và xây dựng phương pháp, cơ chế giám sát, 

đánh giá và đề xuất điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án. 

Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai Chương trình ở các cấp 

Xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp 

vụ cho cán bộ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; ưu tiên các nội dung 

giới thiệu về cách tiếp cận, phương pháp và các mô hình giảm nghèo thành công. 

Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước cho các đối 

tượng trực tiếp thực hiện Chương trình; tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ, trao đổi 

kinh nghiệm giữa các địa phương. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-52-nq-cp-day-manh-phat-trien-nguon-nhan-luc-dan-toc-thieu-so-2016-2020-314550.aspx
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Thực hiện nâng cao năng lực chuyên sâu phù hợp với điều kiện, đặc điểm 

của các nhóm địa bàn: Ưu tiên các xã còn yếu về năng lực làm chủ đầu tư, về thực 

hiện cơ chế đầu tư đặc thù; ưu tiên những thôn sẽ trực tiếp thực hiện những dự án, 

công trình cụ thể; tập trung vào các nội dung còn thiếu, còn yếu của cán bộ cơ sở, đại 

diện cộng đồng. 

Hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao khả năng học tập, chia sẻ kinh nghiệm 

trực tuyến cho cán bộ triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp; thực hiện các 

hoạt động để nâng cao nhận thức và năng lực của các bên liên quan (ngoài các cơ 

quan tổ chức chủ trì và tham gia thực hiện Chương trình) để có sự phối hợp hiệu 

quả, huy động nguồn lực tổng hợp cho Chương trình. 

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

 Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân 

tộc thiểu số rất ít người. 

Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng 

sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. 

Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người 

dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền 

thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận. 

Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn 

hóa phi vật thể. 

Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể 

các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một (các hình thức sinh hoạt văn hóa, tập 

quán xã hội, nhạc cụ, kiến trúc truyền thông, trang phục truyền thống, các môn 

thể thao truyền thống, tiếng nói, chữ viết và các giá trị khác văn hóa khác). 

Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (mô hình trải 

nghiệm, tìm hiểu văn hóa đặc thù các dân tộc thiểu số, mô hình bảo vệ văn hóa 

phi vật thể các dân tộc thiểu số. mô hình xây dựng đời sống văn hóa các dân tộc 

thiểu số; mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển 

cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng). 

Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư. 

Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống. 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu. 
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Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống 

đồng bào dân tộc thiểu số để cấp phát cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. 

Tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên 

hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian 

của các dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu 

của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du 

lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc 

thiểu số. 

Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc 

gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các 

thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn 

hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi, hướng tới phát 

triển cộng đồng và phát triển du lịch. 

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. 

Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, 

tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số. 

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em 

Hoạt động tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần 

xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập 

tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. 

 Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng 
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cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những 

vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. 

 Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các 

hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ 

phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. 

Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho 

cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người 

có uy tín trong cộng đồng. 

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm 

dân tộc còn nhiều khó khăn 

 Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù 

Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng tại các thôn tập trung đông 

đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỉ lệ hộ nghèo cao; ưu tiên đầu 

tư các thôn đặc biệt khó khăn. 

Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế: 

Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin - 

truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào. 

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù: 

Đầu tư phát triển bền vững người Đan Lai tại Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện 

Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nội dung hỗ trợ: 

 Công tác truyền thông 

Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, 

dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế 

hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất có liên quan trong lĩnh vực 

hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

 Duy trì và triển khai mô hình tại các xã/huyện/trường có tỉ lệ tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống cao; nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm thay đổi 

hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực 

hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức làm công tác dân tộc tham gia thực hiện Dự án. 
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 Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Mô hình, Dự án và thực 

hiện các chính sách. 

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình 

Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của 

người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, 

vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng 

thể và Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

- Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

của người có uy tín. 

- Nội dung số 02: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

 Nội dung số 3: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt 

động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực 

hiện Chương trình. 

2.4. Kinh phí thực hiện của Chương trình 

Tổng mức vốn dự kiến: 137.664,959 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện chương 

trình được huy động từ: 

- Vốn ngân sách Nhà nước. 

- Lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Nguồn vốn tín dụng. 

- Nguồn vốn hợp pháp khác. 

Huy động, thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào 

thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

Huy động nguồn đóng góp tự nguyện của người dân (bằng tiền, hiện vật 

hoặc ngày công lao động), doanh nghiệp, tổ chức thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia đảm bảo sự tham gia đóng góp phải trên tinh thần tự nguyện, công 

khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật, cộng đồng 

dân cư trực tiếp quản lý, sử dụng. 
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II. HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ, HƯỚNG DẪN TRIỂN 

KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI 

ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 CỦA 

TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG 

1. Hệ thống văn bản  

1.1. Hệ thống văn bản quản lý, hướng dẫn của Trung ương 

- Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 2/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 

khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn. 

- Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc 

phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc 

thù giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định  số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025. 

- Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.  

- Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg 

(sau đây viết tắt là Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg). 

- Quyết định số 277/2022/QĐ-TTg ngày 25/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030. 
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- Quyết định số 1127/2022/QĐ-TTg ngày 26/09/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị 

Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, 

Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao 

Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc. 

- Quyết định số 04/QĐ-TTg, ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

Quyết định về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện 

một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về việc quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính Phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Chính phủ. 

- Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về việc 

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

- Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc về 

việc quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 – 2030; Giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025. 

- Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về 

việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc sủa 

đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT, ngày 20/9/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

- Quyết định số 2415/QĐ-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế về ban hành 

hướng dẫn thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, 

tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế về việc  hướng 

dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06/6/2023 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục 

nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội 

dung thành phần thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. 

- Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTB&XH ngày 31/5/2023 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2022/TT-

BLĐTB&XH ngày 06/09/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Văn bản số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 của Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch về việc hướng dẫn về Thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (thay thế Hướng dẫn số 677/HD-

BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2022) 

- Văn bản số 3033/HD-BĐBP ngày 25/7/2022 hướng dẫn thực hiện Dự án 

“Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (nội dung thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 3). 

- Văn bản 2251/KTC-KTSN ngày 7/9/2022 của Ban chỉ đạo Bộ Quốc 

phòng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 hướng 

dẫn thực hiện dự án, mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt trong các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

- Công văn số 1420/BTP-TGPL ngày 05/5/2022 của Bộ Tư pháp về việc 

thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-1719-qd-ttg-2021-chuong-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so-491217.aspx
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quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nội 

dung số 3 thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 10). 

- Công văn số 2184/BGĐT-GĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg. 

- Công văn số 1339/BGDĐT-GDDT ngày 30/03/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Công văn số 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 của Ngân hàng chính sách 

về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi 

nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP 

ngày 26/4/2022 của Chính phủ. 

- Văn bản 7359/HD-NHCS ngày 22/09/2022 của Ngân hàng chính sách về 

việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu 

quý theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ. 

- Công văn số 4292/BCT-TTTN ngày 25/7/2022 của Bộ Công thương về 

việc hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

- Công văn số 523/LMHTXVN-KHHT ngày 27/07/2022, Hướng dẫn của 

Liên minh HTX Việt Nam về triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ 

sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Công văn số 4438/BTTTT-KHTC ngày 27/8/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030; giai đoạn I: 2021-2025. 

- Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền 

thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai Dự án 8 “thực hiện bình đẳng 

giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

- Các văn bản khác liên quan của Trung ương.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1719/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
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1.2. Hệ thống văn bản quản lý, hướng dẫn của địa phương 

(Khi triển khai tập huấn, bồi dưỡng ở địa phương nào, tài liệu sẽ được cập 

nhật bổ sung hệ thống văn bản của địa phương đó) 

Lưu ý: Các văn bản hướng dẫn trên đang còn hiệu lực trong thời gian thực 

hiện vào thời điểm biên soạn tài liệu, trong quá trình thực hiện các văn bản đó có  

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) thì theo hướng dẫn của các văn bản đó. 

2. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(Triển khai thực hiện nội dung Chương trình tại địa phương - thôn/xã) 

2.1. Công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

hằng năm cấp xã có sự tham gia của cộng đồng 

* Thời điểm lập: Việc lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia hằng năm thực hiện cùng thời điểm lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế 

hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cấp xã. 

* Yêu cầu  

- Quá trình lập kế hoạch được thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo phát 

huy dân chủ tại cơ sở, bình đẳng giới và có sự tham gia của chính quyền, đại diện 

các tổ chức đoàn thể, đại diện cộng đồng dân cư cư trú trên địa bàn cấp xã. 

- Cộng đồng dân cư được đề xuất và tham gia ý kiến vào kế hoạch thực hiện 

nội dung, hoạt động, dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa 

bàn cấp xã. 

* Nội dung kế hoạch 

- Nội dung, hoạt động, danh mục dự án đầu tư. 

- Khả năng huy động vốn: Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, huy động từ 

cộng đồng dân cư; các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). 

- Giải pháp tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm các bên tham gia. 

* Trình tự lập kế hoạch 

Bước 1.  Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo rộng rãi tới cộng đồng dân cư 

tại thôn và các tổ chức đoàn thể, các bên có liên quan về mục tiêu, dự kiến các 

hoạt động, hình thức hỗ trợ và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa bàn xã. 

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn các Ban phát triển thôn tổ chức 

họp cộng đồng dân cư để thống nhất nội dung đề xuất nhu cầu thực hiện các hoạt 

động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. 
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Bước 3.  Ban phát triển thôn rà soát, tổng hợp nhu cầu của cộng đồng dân 

cư gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp thảo luận, thống nhất về các 

nội dung, hoạt động đưa vào kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn cấp xã, làm rõ các khoản đóng góp, khả năng tham gia của cộng 

đồng dân cư. 

Bước 5. Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện kế hoạch thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt trong 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm sau cấp xã, gửi Ủy ban nhân dân cấp 

huyện để tổng hợp. 

2.2. Công tác thực hiện nội dung, hoạt động, dự án đầu tư thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

2.2.1. Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

(1) Hỗ trợ đất ở 

a) Đối tượng được hỗ trợ: 

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó 

khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa có đất ở.  

Lưu ý: Không hỗ trợ đất ở đối với các hộ đã nhận hỗ trợ đất ở từ các chương 

trình, chính sách trước đây nhưng đến nay đã chuyển nhượng, cho, tặng; Việc 

giao đất ở phải gắn phương án làm nhà ở trên diện tích đất được giao, tránh tình 

trạng các hộ được giao đất ở nhưng lại không có nhà ở. 

b) Cách triển khai 

Ở những nơi có điều kiện về đất đai, chính quyền địa phương sử dụng số 

tiền hỗ trợ từ ngân sách để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho 

các đối tượng được thụ hưởng.  

Ở những nới không có điều kiện về đất đai, chính quyền địa phương bố trí 

kinh phí hỗ trợ cho người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép, tự chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất.  

Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách và hướng dẫn các hộ thuộc đối tượng 

thụ hưởng chính sách thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai.  
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Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí ngân sách địa phương và thực hiện cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ đất ở theo quy định. 

c) Mức hỗ trợ Ngân sách Nhà nước:  

Ngân sách Trung ương: Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để tạo mặt bằng, làm 

hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép. 

Ngân sách địa phương: Hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ để tạo mặt bằng, 

làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức 

xen ghép. 

d) Ngân hàng chính sách xã hội cho vay hỗ trợ đất ở  

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình 

được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng 

lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

- Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay. 

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa 

thuận nhưng không vượt quá 50 triệu đồng/hộ. Thời hạn vay do Ngân hàng Chính 

sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng tối đa là 15 năm. Trong 5 

năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Lãi suất cho vay bằng 3%/năm, lãi 

suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

(2) Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 

Trường hợp 1: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 

a) Đối tượng được hỗ trợ: 

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó 

khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có 

nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng. Hộ được hỗ trợ đất ở thì được đồng thời 

xem xét hỗ trợ nhà ở. 

b) Cách triển khai: 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương; 

đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 “3 cứng” (nền cứng, khung - tường 

cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. 
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Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách và hướng dẫn các hộ gia đình: 

- Hộ chưa có nhà: Hộ gia đình tự xây dựng mới nhà ở bằng nguồn vốn hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội và 

nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có); 

- Ngân sách Trung ương: Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn 

nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung - 

tường cứng, mái cứng).  

- Ngân sách địa phương: Hỗ trợ tối thiểu 04 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 

căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, 

khung - tường cứng, mái cứng). 

- Hộ có nhà ở bị dột nát, hư hỏng: Hộ gia đình tự tổ chức sửa chữa, cải tạo 

nhà ở từ nguồn vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn vốn 

hợp pháp khác (nếu có).  

Trường hợp người dân không thể tự xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở, 

Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể xã hội hỗ trợ 

các đối tượng thụ hưởng xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở đảm bảo yêu 

cầu về chất lượng nhà ở theo quy định. 

c) Ngân hàng Chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở  

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình 

được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng 

lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

- Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay. 

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa 

thuận nhưng không vượt quá 40 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay do Ngân hàng 

Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận, nhưng tối đa là 15 năm. 

Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Lãi suất cho vay bằng 

3%/năm,  Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

Trường hợp 2. Hỗ trợ nhà ở đối với trường hợp phải thay đổi chỗ ở do 

sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 

a) Đối tượng được hỗ trợ:  

- Hộ gia đình được bố trí ổn định theo hình thức tái định cư tập trung, xen 
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ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, bao gồm: 

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư.  

- Hộ gia đình cá nhân di cư tự do đến địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Hộ gia đình, cá nhân sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi thường xuyên 

xảy ra thiên tai hoặc có nguy cơ xảy ra thiên tai cần phải bố trí, sắp xếp ổn định 

dân cư. 

- Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện di chuyển đến sinh sống ở các xã biên 

giới, các điểm bố trí dân cư tập trung hoặc được bố trí đến sinh sống ổn định ở 

các xã biên giới, các điểm bố trí dân cư theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước. 

b) Mức hưởng 

Hộ nghèo thì được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo mức hỗ trợ quy định 

cho hộ nghèo  

Không thuộc diện hộ nghèo: thì được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ theo quy 

định về nội dung hỗ trợ nhà.  

(3). Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề 

a) Đối tượng được hỗ trợ 

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó 

khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh 

sống bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp chưa có đất sản xuất. 

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, 

thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống bằng 

nghề nông, lâm, ngư nghiệp chưa có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định 

mức quy định của từng địa phương, có nhu cầu chuyển đổi nghề hoặc có nhu cầu 

hỗ trợ đất sản xuất nhưng không bố trí được đất sản xuất thì được xem xét, hỗ trợ 

chuyển đổi nghề.  

(Lưu ý: Không hỗ trợ đất sản xuất đối với các hộ đã nhận hỗ trợ đất sản xuất 

từ các chương trình, chính sách trước đây nhưng đến nay đã chuyển nhượng, cho, tặng) 

- Các hộ thuộc đối với trường hợp phải thay đổi chỗ ở do sắp xếp, bố trí, ổn 

định dân cư ở những nơi cần thiết. 

b) Nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện 

* Hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất: 

 Trường hợp địa phương còn quỹ đất có khả năng sản xuất được, Ủy ban 
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nhân dân cấp huyện giao đất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách 

chưa có đất sản xuất.  

Các hộ thuộc đối tượng hỗ trợ trực tiếp đất sản nhưng chính quyền địa 

phương không bố trí được đất sản xuất, được xem xét vay vốn tín dụng để tạo quỹ 

đất và không được hỗ trợ chuyển đổi nghề. 

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các hộ được hỗ trợ đất sản xuất theo quy định. 

* Hỗ trợ chuyển đổi nghề (đối với hộ nghèo) 

Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ 

không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 01 lần chuyển đổi nghề.  

Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc, làm dịch 

vụ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi sang làm các ngành nghề trồng trọt, chăn 

nuôi, sản xuất, kinh doanh khác (bằng tiền hoặc hiện vật) và được vay vốn tín 

dụng ưu đãi. 

Trường hợp không có nhu cầu mua sắm nông cụ, máy móc thì được hỗ trợ 

học nghề để chuyển đổi nghề, hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. 

Căn cứ danh sách các hộ dân được hỗ trợ chuyển đổi nghề đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, danh sách các hộ dân đăng ký phương thức hỗ trợ (bằng 

tiền, hiện vật hoặc học nghề), Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu và phân 

loại theo từng phương thức thực hiện gửi cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện 

chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ cho từng hộ dân. 

Trường hợp các hộ dân nhận hỗ trợ bằng tiền, Ủy ban nhân dân cấp xã 

hướng dẫn các hộ dân tự mua sắm nông cụ, máy móc, làm dịch vụ sản xuất nông 

nghiệp, học nghề, chuyển đổi sang làm các ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi, sản 

xuất kinh doanh khác theo nhu cầu đã đăng ký và thực hiện thanh quyết toán theo 

quy định. 

Trường hợp các hộ đăng ký nhận hỗ trợ bằng hiện vật, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện căn cứ nhu cầu, chỉ đạo đơn vị chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp 

xã tổ chức mua sắm theo quy định của pháp luật và thực hiện cấp phát cho các hộ dân.  

Trường hợp các hộ đăng ký học nghề, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng 

hợp, giao đơn vị chuyên môn phối hợp với các cơ sở đào tạo hỗ trợ đào tạo nghề 

cho các hộ dân theo quy định. 
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c) Ngân hàng chính sách cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề  

(đối với hộ nghèo) 

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau 

- Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình 

được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc danh sách hộ gia đình được 

thụ hưởng chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề do cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

- Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng 

lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

- Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay. 

- Đối tượng vay vốn chỉ được thụ hưởng một trong hai chính sách hỗ trợ 

đất sản xuất hoặc hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề. 

* Mức cho vay: 

- Mức cho vay hỗ trợ đất sản xuất do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách 

hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 77,5 triệu đồng/hộ. 

- Mức cho vay chuyển đổi nghề do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách 

hàng vay vốn thỏa thuận tối đa bằng mức cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh 

đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. Mức cho vay chi phí học nghề 

tối đa bằng mức cho vay áp dụng đối với chính sách tín dụng học sinh, sinh viên 

quy định trong từng thời kỳ. 

Thời hạn cho vay: Tối đa là 10 năm;  Lãi suất cho vay: Bằng 50% lãi suất 

cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 

130% lãi suất cho vay. 

(4) Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 

a) Đối tượng được hỗ trợ 

Hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, 

thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có khó khăn 

về nước sinh hoạt. 

b) Cách thức thực hiện 

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ dân, 

tối đa 03 triệu đồng/hộ (mỗi hộ chỉ được hỗ trợ 01 lần) để hỗ trợ hộ dân: 
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- Hỗ trợ mua lu, bồn, téc, vật dụng chứa nước.  

- Hoặc hỗ trợ tự làm bể chứa nước.  

- Hoặc hỗ trợ tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước khác. 

Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, căn cứ nguyện vọng của 

các đối tượng thụ hưởng, có thể tiến hành hỗ trợ theo nhóm hộ để xây dựng những 

công trình sử dụng chung, nhóm hộ phải tự nguyện, cam kết bảo dưỡng và duy trì 

công trình, đảm bảo có nguồn nước ổn định. Số lượng thành viên nhóm hộ trên 

cơ sở bàn bạc, thống nhất của người dân. 

2.2.2.  Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết 

b) Đối tượng được hỗ trợ  

- Hộ gia đình được bố trí ổn định theo hình thức tái định cư tập trung, xen 

ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, bao gồm: 

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư.  

- Hộ gia đình cá nhân di cư tự do đến địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Hộ gia đình, cá nhân sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi thường xuyên 

xảy ra thiên tai hoặc có nguy cơ xảy ra thiên tai cần phải bố trí, sắp xếp ổn định 

dân cư. 

- Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện di chuyển đến sinh sống ở các xã biên 

giới, các điểm bố trí dân cư tập trung hoặc được bố trí đến sinh sống ổn định ở 

các xã biên giới, các điểm bố trí dân cư theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước. 

- Xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

b) Cách thức thực hiện 

- Ủy ban nhân dân huyện thực hiện khảo sát vị trí, địa điểm phục vụ công 

tác quy hoạch, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư, đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng bố trí dân cư tập trung. 

Hỗ trợ trực tiếp cho hộ. 

+ Hỗ trợ nhà ở, đất (đối với trường hợp phải thay đổi chỗ ở) 

+ Mức hỗ trợ kinh phí di chuyển: tính theo thực tế khi lập dự án, căn cứ 

quãng đường thực tế và đơn giá của loại phương tiện phổ thông tại địa phương. 

Trường hợp tự túc phương tiện, tự di chuyển bằng đường bộ: Mức hỗ trợ tối đa 

bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại 

thời điểm thực hiện hoạt động. 

 Việc hỗ trợ đối với hộ gia đình thực hiện thông qua người đại diện của gia 
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đình là chủ hộ hoặc người đại diện cho hộ gia đình (là người có đầy đủ năng lực 

hành vi dân sự, được ủy quyền bằng văn bản thay mặt gia đình nhận hỗ trợ).  

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ hiện hành khác: đối với các hộ được bố 

trí ổn định như người dân tại chỗ, đảm bảo cho người dân ổn định đời sống, sản 

xuất lâu dài. 

- Hỗ trợ địa bàn bố trí dân xen ghép: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ địa bàn 

bố trí dân xen ghép theo mức 60 triệu đồng/hộ để thực hiện các nội dung: Điều 

chỉnh đất ở, đất sản xuất giao cho các hộ mới đến (khai hoang, bồi thường theo 

quy định khi thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân khi thu hồi đất). 

2.2.3. Hỗ trợ phát triển sản xuất  

(1) Khoanh nuôi, bảo vệ, tái sịnh rừng 

a) Đối tượng được hỗ trợ 

- Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang 

sinh sống ổn định tại các xã khu vực II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng sau: 

bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trên 

đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất; nhận khoán bảo vệ rừng. 

- Cộng đồng dân cư thôn thuộc các xã khu vực II, III thuộc vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi được giao rừng theo quy định của pháp luật đang 

thực hiện bảo vệ rừng được giao hoặc rừng nhận khoán. 

b) Nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện.  

* Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho Ban 

quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 

được Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế theo quy định hiện hành; diện tích 

rừng tự nhiên do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. 

- Được hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng là 400.000 đồng/ha) năm. 

- Được hưởng lợi từ rừng và thực hiện trách nhiệm bảo vệ rừng theo quy 

định pháp luật hiện hành của Nhà nước. 

* Hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình và khoanh nuôi tái sinh 

có trồng rừng bổ sung.  

- Hỗ trợ bảo vệ rừng là 400.000 đồng/ha/năm. 

- Hỗ trợ trồng rừng bổ sung, mức hỗ trợ theo thiết kế - dự toán, tối đa không 
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quá 1.600.000 đồng/ha/năm trong 03 năm đầu và 600.000 đồng/ha/năm cho 03 

năm tiếp theo.  

* Hỗ trợ một lần cho chu kỳ đầu tiên để trồng rừng sản xuất bằng loài cây 

lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ đối với diện tích đất được quy hoạch phát triển rừng 

sản xuất đã giao ổn định, lâu dài cho hộ gia đình. 

Hỗ trợ từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng/ha để mua cây giống, phân bón 

và chi phí một phần nhân công bằng tiền đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản 

ngoài gỗ tùy theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng theo thiết kế - dự toán.  

 * Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ đối với diện tích đất được quy hoạch trồng 

rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình theo quy định hiện hành. Hộ gia đình được 

hưởng lợi từ rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp và các quy định có 

liên quan. 

Mức kế hoạch vốn từ ngân sách Trung ương là 30 triệu đồng/ha; Trường 

hợp tổ chức (ngoài quốc doanh), hộ gia đình, cá nhân trồng rừng phòng hộ: Phần 

còn thiếu (so với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/ha) theo dự toán thiết kế kỹ thuật thì 

tự bổ sung kinh phí để thực hiện. 

* Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham 

gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, 

phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ. 

Trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng hoặc bằng tiền tương ứng với giá trị 15 kg 

gạo/ khẩu/ tháng tại thời điểm trợ cấp trong thời gian chưa tự túc được lương thực. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức và thời gian trợ cấp nhưng tối 

đa không quá 7 năm. 

Việc hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, 

khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung chỉ thực hiện một (01) lần trước khi 

tiến hành khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có 

trồng bổ sung. 

(2) Hỗ trợ phát triển sản xuất theo liên kết theo chuỗi giá trị 

a) Đối tượng, địa bàn được hỗ trợ 

Các hộ nghèo, cận nghèo. Ưu tiên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và là lao 

động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động 

hoặc chưa đến độ tuổi lao động; hộ sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc 

biệt khó khăn. 
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Các doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã tham gia vào 

chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số. 

 Địa bàn: Các xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

b) Điều kiện hỗ trợ 

- Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc 

làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo 

kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án. 

- Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc 

biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ 

chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm. 

-  Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của Chương 

trình mục tiêu quốc gia.  

c) Nội dung, phương thức hỗ trợ 

* Nội dung hỗ trợ 

 -  Đào tạo kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý 

hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. 

- Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật 

trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. 

- Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, 

vật nuôi. 

- Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 

* Mức hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước. 

- Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế 

hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực 

hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; không quá 50% tổng 

chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm 

vi đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

* Phương thức thực hiện 

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch liên kết thông qua 

đơn vị chủ trì liên kết.  

 d) Ngân hàng chính sách cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi 

giá trị  
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* Điều kiện vay vốn: Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Đối với hộ nghèo, cận nghèo: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng điều kiện 

vay vốn, có tên trong danh sách thành viên tham gia chuỗi giá trị, có phương án 

vay vốn phù hợp. 

- Đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã: 

+ Được thành lập, hoạt động hợp pháp, có phương án sử dụng vốn vay để 

tham gia chuỗi giá trị và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận tham 

gia vào chuỗi giá trị. 

+ Được Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia thẩm định phương án vay 

vốn trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã 

hội và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. 

* Mức cho vay, thời hạn cho vay 

- Mức cho vay, thời hạn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia 

chuỗi giá trị theo Nghị định này áp dụng theo quy định hiện hành về chương trình 

tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Mức cho vay đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị 

tối đa là 02 tỉ đồng/khách hàng, thời hạn cho vay tối đa là 5 năm. 

* Lãi suất cho vay 

- Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo tham gia chuỗi giá trị theo Nghị định 

này bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo quy định 

trong từng thời kỳ. 

- Lãi suất cho vay hộ cận nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi 

giá trị theo Nghị định này bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh đối với 

hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ. 

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

(3) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng 

a) Đối tượng, địa bàn được hỗ trợ 

- Các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% 

người dân tham gia là đối tượng hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia, 

trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án, mô hình có trên 70% người dân tham 

gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc 

thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo; Ưu tiên dự án do 

nhóm hộ, tổ hợp tác có trên 50% số thành viên là phụ nữ đề xuất. 
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- Địa bàn thực hiện tại các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

b) Điều kiện hỗ trợ 

- Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của Chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

- Cộng đồng dân cư đề xuất dự án, phương án sản xuất, dịch vụ là: 

+ Nhóm hộ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 

+ Tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo quy định của pháp luật. 

+ Nhóm hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện.  

+ Nhóm hộ do Ban phát triển thôn làm đại diện hoặc nhóm hộ do người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi 

được ỦY ban nhân dân cấp xã xác nhận. 

- Hộ tham gia dự án, phương án sản xuất, dịch vụ phải đảm bảo các điều 

kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và 

cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án, phương án. 

c) Nội dung và mức hỗ trợ  

Theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 22 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP, nội dung ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách gồm: 

- Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao 

năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm. 

- Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, 

vật nuôi. 

- Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; truy xuất 

nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm. 

Mức hổ trợ: Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) 

dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một 

(01) dự án trên địa bàn khó khăn; không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) 

dự án trên các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

d) Xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án 

* Xây dựng dự án, hồ sơ gồm:  

- Biên bản họp dân.  

- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.  
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- Tổng chi phí dự án, đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước chi tiết theo 

từng hoạt động, phần đóng góp của các thành viên tổ nhóm.  

- Phương án mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch 

vụ, giống cây trồng vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (nếu có).  

- Kết quả thực hiện dự án; hình thức luân chuyển, cách thức quản lý hiện 

vật hoặc tiền luân chuyển quay vòng trong cộng đồng (nếu có). 

- Nhu cầu đào tạo, tập huấn về kỹ thuật; các rủi ro và giải pháp tài chính xử 

lý rủi ro (nếu có).  

- Nội dung khác (nếu có). 

* Lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng 

- Cơ quan chức năng thông báo rộng rãi kế hoạch thực hiện các hoạt động 

hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. 

- Cộng đồng dân cư xây dựng hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất, 

dịch vụ gửi cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. 

- Tổ chức thẩm định dự án, phương án sản xuất, dịch vụ. 

- Quyết định phê duyệt dự án, phương án sản xuất: Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng phòng, ban trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê 

duyệt dự án. 

e) Phương thức hỗ trợ  

Ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua người đại diện do cộng đồng lựa chọn. 

* Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch, dự toán thực hiện 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất: 

- Ký hợp đồng với đại diện tổ nhóm cộng đồng thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất. 

- Tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động hỗ trợ theo nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao (nếu có). 

- Thanh toán, giải ngân vốn cho đại diện tổ nhóm cộng đồng, các bên liên 

quan theo tiến độ thực hiện tại Hợp đồng ký kết với đại diện tổ nhóm cộng đồng. 

- Lập sổ theo dõi, giám sát việc sử dụng tài sản hình thành sau hỗ trợ (nếu 

có), tổ chức thanh lý, thu hồi tài sản theo quy định (nếu có). 

- Giám sát kết quả thực hiện dự án, phương án sản xuất, dịch vụ. 
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* Trách nhiệm của đại diện tổ nhóm cộng đồng và các thành viên: 

- Thực hiện dự án, phương án sản xuất theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và Hợp đồng ký kết 

với cơ quan Nhà nước. 

- Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng nội dung, 

mục đích, định mức theo Quyết định phê duyệt dự án. 

- Lập sổ theo dõi tình hình sử dụng tài sản sau hỗ trợ, trích khấu hao tài sản 

cố định, định kỳ báo cáo cơ quan, đơn vị thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất (nếu có). 

f) Thực hiện cơ chế quay vòng 

Thực hiện cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật 

để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Cộng đồng tự quản lý, tổ chức thực hiện việc quay vòng, luân chuyển vốn 

trong cộng đồng. Trường hợp cộng đồng không đủ năng lực quản lý, cơ quan, đơn 

vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cử cán bộ hỗ trợ 

cộng đồng quản lý, tổ chức quay vòng luân chuyển. 

Tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển, quy trình theo dõi, giám sát của cơ 

quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và các 

nội dung khác về quản lý luân chuyển của cộng đồng thực hiện theo quy định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Trường hợp dự án kết thúc và đối tượng tham gia dự án không còn nhu cầu 

sử dụng vốn bằng tiền hoặc hiện vật để quay vòng, luân chuyển, tái đầu tư, mở 

rộng quy mô sản xuất, cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất quyết định thu hồi vốn bằng tiền hoặc bán hiện vật thu tiền nộp 

vào tài khoản tiền gửi của cơ quan, đơn vị mở tại kho bạc nhà nước để sử dụng 

hỗ trợ thực hiện dự án, phương án mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu 

có) hoặc thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

(4) Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 

Các dự án phát triển sâm và dược liệu quý có hoạt động ở các địa bàn đặc 

biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng tối thiểu 50% 

lao động là người dân tộc thiểu số (ưu tiên các dự án sử dụng trên 50% lao động 

là nữ), do các tổ chức kinh tế và cá nhân, hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ 

nghèo sinh sống trong vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp cùng tham gia thực 

hiện và cam kết hỗ trợ thu mua, sản xuất, tiêu thụ dược liệu trong vùng. 
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Thôn, xã, huyện, tỉnh nơi triển khai dự án. 

(5) Hỗ trợ phát triển sản xuất mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

a) Đối tượng được hỗ trợ 

- Hộ gia đình người dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo 

người Kinh. 

- Các cơ sở sản xuất; cơ sở chế biến tiêu thụ sản phẩm; doanh nghiệp sử 

dụng lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Các tổ chức, đoàn thể, cán bộ chuyên môn tham gia dự án. 

Các xã khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh. 

b) Nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện 

* Hỗ trợ các dự án, mô hình chăn nuôi: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi; chế 

biến thức ăn chăn nuôi tại chỗ; tập huấn, tư vấn kỹ thuật gắn với nhiệm vụ xây 

dựng thế trận quốc phòng an ninh và các hoạt động khác có liên quan; 

*  Hỗ trợ các dự án, mô hình trồng trọt (phát triển cây trồng phù hợp với 

thổ nhưỡng của từng vùng, miền): Hỗ trợ phát triển trồng trọt; tập huấn, tư vấn kỹ 

thuật gắn với nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng an ninh và các hoạt động 

khác có liên quan; 

Mức hỗ trợ dự án, mô hình chăn nuôi, trồng trọt (như mức chi hỗ trợ phát 

triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế). 

(6) Hỗ trợ phát triển sản xuất nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, dân tộc 

có khó khăn đặc thù 

* Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế 

 - Đối với các hộ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù: 

Hỗ trợ giống, chuồng trại, một số vật tư đầu vào để chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm 

cho gia súc, gia cầm: Tối đa 10 triệu đồng/hộ/năm. 

Hỗ trợ nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất, tổ chức lớp tập huấn 

cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất tại thôn, bản và học tập trao đổi kinh 

nghiệm cho cộng đồng.  

Hỗ trợ xây dựng mô hình, tổ hợp tác liên kết theo chuỗi sản xuất tiêu thụ 

sản phẩm và các hoạt động phát triển sản xuất khác do cộng đồng đề xuất phù hợp 

với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt: Tối đa 500 triệu đồng/mô hình/tổ hợp tác. 
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- Đối với các hộ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn: Hỗ trợ đầu tư có thu 

hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn 

tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt. Trường hợp xác định vật nuôi 

hoặc cây trồng khác phù hợp với địa phương, thực hiện đầu tư và tính quy đổi giá 

trị từ bò hoặc gà nhưng tổng kinh phí hỗ trợ/hộ không thay đổi so với hạn mức 

được giao. 

 (7) Hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

a) Đối tượng được hỗ trợ 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó 

khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có kế hoạch mở rộng kinh 

doanh, sản xuất. 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có các hoạt động và sử dụng 

lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

- Các trường đại học có đông sinh viên dân tộc thiểu số theo học và có các 

hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại các xã đặc đặc biệt 

khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh 

sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

b) Nguyên tắc thực hiện  

- Mỗi xã đặc biệt khó khăn có tối thiểu 1 mô hình khởi sự kinh doanh, khởi 

nghiệp được hỗ trợ. Mô hình được hỗ trợ phải tạo việc làm, có hợp đồng thu mua 

sản phẩm cho ít nhất 15 hộ gia đình thuộc địa bàn xã khu vực III. 

- Ưu tiên hỗ trợ cho các mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp do phụ 

nữ làm chủ hoặc có từ 50% trở lên số lao động là phụ nữ tham gia mô hình, các 

dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được hỗ trợ bằng nguồn vốn của 

Chương trình. 

- Mỗi mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp khi được lựa chọn hỗ trợ 

sẽ được nhận hỗ trợ theo giai đoạn không quá 3 năm dưới các hình thức: Hỗ trợ 

một phần chi phí thực hiện mô hình, hỗ trợ cung cấp thông tin, hỗ trợ kết nối cá 

nhân/tổ chức chủ trì mô hình được tham gia các hoạt động của hệ sinh thái thúc 

đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh phát 

triển bền vững và mở rộng, phát huy hiệu quả đầu tư của Chương trình. 

2.2.4. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu 
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(1) Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu  

a) Phạm vi, đối tượng.  

- Các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn (xã khu vực III, các thôn, bản đặc biệt 

khó khăn), xã an toàn khu (ATK) khu vực I, II (xã chưa được cấp có thẩm quyền 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới). 

- Các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đối với nội 

dung đầu tư xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã). 

b) Nội dung hỗ trợ. 

Đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình giao thông nông thôn phục vụ sản 

xuất, kinh doanh và dân sinh; công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn, bản; công trình nước sinh hoạt tập trung, trạm 

chuyển tiếp phát thanh xã, nhà sinh hoạt cộng đồng; trường, lớp học đạt chuẩn; 

các công trình thủy lợi nhỏ; các công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác. 

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang 

thiết bị cho các trạm y tế xã bảo đảm đạt chuẩn. 

- Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa; ưu tiên 

đầu tư đối với các xã chưa có đường từ trung tâm huyện đến trung tâm xã, đường 

liên xã (từ trung tâm xã đến trung tâm xã).  

- Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó khăn 

và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư từ giai đoạn trước. 

(2) Đầu tư mạng lưới chợ các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

Đầu tư xây mới chợ (bao gồm xây mới trên nền chợ cũ), cải tạo, nâng cấp 

chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Ngân sách trung ương hỗ trợ bình quân 4.400 triệu đồng/chợ để đầu tư xây 

dựng mới và bình quân 800 triệu đồng/chợ để cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

(3) Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng tại các thôn tập 

trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỉ lệ hộ nghèo 

cao; ưu tiên đầu tư các thôn đặc biệt khó khăn 

Về đường giao thông: Xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa 

đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, bản, đường nội thôn, liên thôn. 

Về điện sản xuất, sinh hoạt: Bổ sung các trạm biến áp và lưới điện phân 

phối đến các hộ dân. 

Về thủy lợi: Xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi nhỏ; 
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Công trình chống sạt lở: Xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình 

chống sạt lở tại những điểm thôn, bản có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp 

đến khu vực dân cư, trường học. 

Các công trình về văn hóa - giáo dục: Xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng 

cấp nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm chuyển tiếp phát thanh xã, công trình phục vụ 

phát triển du lịch cộng đồng; kiên cố hóa các lớp học, sân chơi cho trẻ mẫu giáo, 

nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú, bếp ăn cho học sinh và các công trình 

phụ trợ khác. 

Công trình đầu tư xây dụng thực hiện theo quy định quản lý đầu tư công 

hoặc theo cơ chế đặc thù đối với công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù. 

Mức kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng theo Quyết định phê duyệt của 

cấp có thẩm quyền đối với từng công trình sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng. 

Lưu ý: Thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng công trình 

* Nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù:  

- Tổ chức thực hiện: Phải có sự tham gia của người dân trong quá trình lập 

hồ sơ, tổ chức thi công xây dựng, bảo trì công trình. 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần vốn, phần còn 

lại do người dân đóng góp và từ nguồn vốn hợp pháp khác tại địa phương để thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng. Đối với dự án thực hiện trên địa bàn xã, thôn đặc biệt 

khó khăn, ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% tổng mức đầu tư. 

- Đóng góp của người dân: Có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật, ngày công 

lao động được quy đổi thành tiền; phải được tính trong giá trị công trình để theo 

dõi, quản lý tỷ lệ đóng góp đã được thống nhất; không hạch toán vào thu, chi ngân 

sách Nhà nước. 

- Ưu tiên sử dụng lao động, vật liệu tại chỗ: Để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng theo cơ chế đặc thù. Đơn giá lập hồ sơ xây dựng công trình được xác định 

trên cơ sở giá thị trường được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 

- Thanh toán vốn ngân sách nhà nước: Trên cơ sở kết quả nghiệm thu khối 

lượng công trình hoàn thành được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Chi phí hỗ trợ 

chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng 

* Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù:  

- Thuộc nội dung đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Dự án nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp xã, do Ủy ban nhân dân 

cấp xã quản lý. 



47  

- Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 05 tỷ đồng. 

- Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc các thiết 

kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện. 

- Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ban hành. 

* Lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản:  

Bước 1. Lập hồ sơ xây dựng: 

- Các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù được phép lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản (gọi tắt là Hồ sơ xây dựng 

công trình đơn giản). 

- Hồ sơ đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định. 

- Cộng đồng tham gia vào quá trình lập hồ sơ xây dựng. 

- Trách nhiệm lập: Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn (Trường hợp 

UBND xã giao công trình cho thôn thực hiện) hoặc Cơ quan chuyên môn cấp 

huyện hỗ trợ lập (trường hợp Ủy ban nhân dân xã có văn bản đề nghị). 

Bước 2. Thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản và phê duyệt đầu 

tư dự án: 

 - Trách nhiệm: Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình 

đơn giản.  

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không đủ năng lực thẩm định Hồ sơ 

xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân 

dân cấp huyện giao cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thẩm định. 

- Thời gian thẩm định:  Cơ quan thẩm định báo cáo kết quả thẩm định bằng 

văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian không quá 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Bước 3. Phê duyệt đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định phê duyệt đầu tư dự án. 

Đối với các dự án khởi công mới được bố trí vốn hằng năm, thời gian phê 

duyệt đầu tư dự án phải đảm bảo trước thời điểm giao kế hoạch vốn chi tiết cho 

dự án. 

* Lựa chọn nhà thầu thi công:  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu là: Tham gia thực hiện của cộng đồng. 
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- Nguyên tắc lựa chọn nhà thầu:  

Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ có kinh nghiệm, trình độ 

kỹ thuật về tổ chức thực hiện gói thầu xây dựng có quy mô nhỏ và không phức 

tạp là người dân cư trú trên địa bàn xã có dự án hoặc trên địa bàn huyện (nếu 

không có hoặc không lựa chọn được nhà thầu trên địa bàn xã). 

Trường hợp không có hoặc không lựa chọn được cộng đồng dân cư, tổ chức 

đoàn thể, tổ, nhóm thợ thực hiện gói thầu trên địa bàn cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã được lựa chọn hợp tác xã thực hiện gói thầu. 

- Tư cách hợp lệ của hợp tác xã, cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, 

nhóm thợ tại địa phương thực hiện gói thầu. 

+ Người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ 

phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật, không thuộc đối 

tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn 

thể, tổ, nhóm thợ tín nhiệm lựa chọn để thay mặt cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn 

thể, tổ, nhóm thợ ký kết hợp đồng. 

+ Hợp tác xã tham gia thực hiện gói thầu phải có trụ sở chính đặt tại địa 

bàn xã hoặc huyện có dự án, trong đó ưu tiên lựa chọn hợp tác xã có trụ sở chính 

đặt tại địa bàn xã nơi có dự án; phải có Hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện công trình đầu tư tương tự; có cam kết sử dụng nhân công trực tiếp thực 

hiện các hoạt động xây dựng công trình là người dân tại địa bàn xã có dự án. 

- Quy trình lựa chọn nhà thầu. 

Bước 1: Ban quản lý xã dự thảo hợp đồng. 

Bước 2.  Ban quản lý xã niêm yết thông báo công khai (tối thiểu 3 ngày 

làm việc).  

Bước 3. Nhận hồ sơ dự thầu. 

Nhà thầu quan tâm đến dự án đầu tư nhận dự thảo hợp đồng để nghiên cứu và 

chuẩn bị đơn đăng ký thực hiện gói thầu hoặc dự án, nộp hồ sơ cho Ban quản lý xã. 

Bước 4. Đóng thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thương thảo, quyết 

định lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.  

- Thời gian tối đa từ khi thông báo công khai về việc mời tham gia thực 

hiện gói thầu đến khi ký kết hợp đồng là 15 ngày. 

- Trường hợp cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp có đủ năng lực quản lý, 

tổ chức thi công đối với dự án có kỹ thuật không phức tạp và tổng mức đầu tư 
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dưới 500 triệu đồng, Ủy ban nhân dân cấp xã được lựa chọn cơ chế giao cho cộng 

đồng dân cư tự thực hiện dự án theo định mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định. 

* Tổ chức, quản lý thi công, nghiệm thu công trình và thanh toán, quyết 

toán dự án đầu tư xây dựng 

- Tổ chức thi công công trình: Ban quản lý xã tiến hành ký kết hợp đồng 

với đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ nhóm thợ trúng thầu hoặc Ban phát 

triển thôn để tổ chức thực hiện. 

- Quản lý chất lượng: Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý chất lượng, 

tiến độ, khối lượng, an toàn lao động, môi trường xây dựng, chi phí quản lý đầu 

tư xây dựng công trình đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù. 

- Giám sát thi công: Ban quản lý xã, Ban giám sát của cộng đồng xã có 

trách nhiệm giám sát trong quá trình thi công công trình. 

- Tổ chức nghiệm thu: Ban quản lý xã tổ chức nghiệm thu công trình ghiệm 

thu hoàn thành công trình; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản; riêng 

nghiệm thu công việc xây dựng có thể ghi trực tiếp vào nhật ký thi công xây dựng 

công trình. 

- Tổ chức thanh, quyết toán: Quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán dự 

án, công trình áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện theo quy định của Chính phủ về 

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

* Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ 

chế đặc thù 

Trách nhiệm quản lý vận hành công trình xây dựng: Ban quản lý xã hoặc 

Ban phát triển thôn. 

Kế hoạch bảo trì: Ban quản lý xã xây dựng kế hoạch bảo trì, Ủy ban nhân 

dân xã Quyết định kế hoạch bảo trì và lựa chọn cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn 

thể, tổ, nhóm thợ, hợp tác xã thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

Lập dự toán chi phí bảo trì công trình: Theo quy định của pháp luật về đầu 

tư xây dựng công trình. 

(4) Duy tu, bảo dưỡng và quản lý, vận hành công trình 

* Trách nhiệm:  

Ủy ban nhân dân xã giao Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn trực tiếp 

quản lý vận hành công trình xây dựng; Ban quản lý xã xây dựng kế hoạch bảo trì. 
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Ủy ban nhân dân xã quyết định kế hoạch bảo trì và lựa chọn cộng đồng dân cư, 

tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ, Hợp tác xã thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

* Nội dung bảo trì công trình: 

- Kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình. 

- Thay thế hạng mục, thiết bị công trình nhưng không làm thay đổi công 

năng, quy mô công trình. 

* Nguồn kinh phí: 

- Những công trình phục vụ lợi ích chung trong phạm vi xã, thôn (bao gồm 

cả các công trình không được đầu tư bằng nguồn vốn của Tiểu dự án) do Ủy ban 

nhân dân cấp xã quản lý được sử dụng kinh phí hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng của Tiểu 

dự án để thực hiện; không sử dụng kinh phí của Tiểu dự án để duy tu, bảo dưỡng 

công trình đã bàn giao cho hộ, nhóm hộ quản lý sử dụng. 

- Kinh phí hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng chỉ sử dụng cho sửa chữa nhỏ, tu bổ, 

bảo trì thường xuyên nhằm duy trì hoạt động bình thường của công trình; không 

sử dụng cho xây mới, nâng cấp, sửa chữa lớn công trình. Mức kinh phí sửa chữa, 

duy tu, bảo dưỡng theo Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền đối với từng 

công trình sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng. 

* Tổ chức thực hiện: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã là chủ đầu tư đối với nguồn kinh phí hỗ trợ duy 

tu, bảo dưỡng công trình. 

+ Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh mục công trình, hạng mục 

công trình cần duy tu, bảo dưỡng; thông báo, đồng thời tổ chức thảo luận công 

khai kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đến người dân và cộng đồng. 

+Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kinh phí duy tu, bảo dưỡng từng công 

trình và hoàn thiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng trên địa bàn xã, trình Ủy ban nhân 

dân xã thông qua, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.  

+ Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao cho tổ chức cộng đồng, tổ, nhóm 

thợ trên địa bàn xã nhận thầu thực hiện hoặc giao cho trưởng thôn tổ chức các hộ 

gia đình trong thôn thực hiện duy tu, bảo dưỡng đối với công trình do thôn quản 

lý; trường hợp tổ chức cộng đồng, tổ, nhóm thợ, các hộ gia đình trong thôn không 

đủ điều kiện và khả năng thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp xã ký hợp đồng thuê tổ 

chức, cá nhân đủ năng lực thực hiện duy tu, bảo dưỡng. 

- Quản lý, thanh toán kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng 

Việc quản lý, thanh toán kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 của Bộ Tài 

chính và các văn bản chuyên ngành quy định về công tác sửa chữa, duy tu, bảo 

dưỡng công trình (nếu có).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-65-2021-tt-btc-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-duong-sua-chua-tai-san-cong-483326.aspx
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2.2.5. Hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, đào tạo  

(1) Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

(2) Bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

a) Đối tượng được hỗ trợ: 

* Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm: 

- Đối tượng 3: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Đối tượng 4: Cán bộ, công chức cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn ở địa 

bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

* Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số:  

- Cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; lực lượng công an, 

quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

b) Nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện 

- Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi 

phí (bắt buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo. 

- Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc. 

- Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung. 

- Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ 

lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức 

trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào 

tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ). 

- Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi 

đào tạo được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về bình 

đẳng giới và công tác dân tộc. 

(3) Đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học 

a) Đối tượng được hỗ trợ 

* Đào tạo dự bị đại học 
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- Đối tượng tuyển sinh dự bị đại học xét chuyển vào học trình độ đại học, 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học.  

Trong đó tập trung lựa chọn học sinh thuộc nhóm dân tộc thiểu số còn gặp 

nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Ưu tiên học sinh dân tộc thiểu số thuộc các 

xã khu vực III, học sinh dân tộc thiểu số thuộc các thôn đặc biệt khó khăn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhóm các dân tộc thiểu 

số có chất lượng nguồn nhân lực thấp. 

* Đào tạo đại học 

- Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học được tiếp nhận sau khi hoàn 

thành chương trình dự bị đại học thuộc nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó 

khăn, có khó khăn đặc thù. 

- Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm dân tộc thiểu số 

còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. 

* Đào tạo sau đại học 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều 

khó khăn, có khó khăn đặc thù. 

b) Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ học phí, chi phí học tập, chi phí sinh hoạt cho sinh viên là người dân 

tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học. 

Hỗ trợ học bổng chính sách và các chế độ khác cho sinh viên, học viên. 

(4) Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

a) Đối tượng 

- Người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc 

Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

- Cơ Sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp 

các cấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giới thiệu việc làm có hoạt động 

liên quan đến người lao động là người dân tộc thiểu số và người lao động là người 

dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

- Các doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động vùng đồng bào dân tộc 
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thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân tư vấn cho 

người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài. 

b) Nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện 

- Chi xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo để thực hiện các mô hình, 

các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng. 

- Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Xây dựng và triển khai mô hình đào tạo nghề, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao 

động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nội dung và mức hỗ trợ:  

+ Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người 

dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi: 

- Hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề. 

- Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ: Tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học. 

- Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo: 50.000 đồng/người/ngày. 

- Hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo: 400.000 đồng/người/tháng. 

- Hỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, 

giày dép...) mức 600.000 đồng/người. 

- Hỗ trợ tiền đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú đến địa điểm đào tạo: Mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với 

người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 

đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên. 

+ Chi phí làm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 

- Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh. 

- Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. 

- Lệ phí làm thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận 

lao động. 

- Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người. 
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+ Người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ cận nghèo đang sinh 

sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

- Hỗ trợ tiền đào tạo nghề, bổ túc kỹ năng nghề. 

- Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ theo chi phí thực tế, tối đa bằng 70% và hỗ trợ 

các chi phí khác theo mức hỗ trợ đối với đối tượng người dân tộc thiểu số, người 

lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo. 

(5) Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương 

trình ở các cấp 

a) Đối tượng 

- Cộng đồng: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, 

cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, 

người có uy tín trong cộng đồng, ưu tiên người dân tộc thiểu số và phụ nữ trong 

các hoạt động nâng cao năng lực. 

- Cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: Nâng cao năng lực cán bộ thực 

hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở các cấp (bao gồm cán bộ thuộc các cơ 

quan, ban ngành, chủ trì và tham gia tổ chức thực hiện các nội dung của Chương 

trình) và cán bộ các tổ chức đoàn thể, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong 

cộng đồng, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia vào quá trình triển khai thực 

hiện các nội dung của Chương trình. 

b) Nội dung và mức chi 

- Chi xây dựng tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, 

nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; chi thực hiện 

nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức. 

- Chi tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước cho các đối 

tượng trực tiếp thực hiện Chương trình; tổ chức hội thảo, hội nghị chia sẻ, trao đổi 

kinh nghiệm giữa các địa phương. 

- Chi hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao khả năng học tập, chia sẻ kinh 

nghiệm trực tuyến cho cán bộ triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp. 

(6) Hỗ trợ các hoạt động nâng bước em tới trường - mô hình bộ đội gắn 

với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

  Cán bộ, chiến sỹ quân đội nâng bước em tới trường: Hỗ trợ các em trong 

độ tuổi đi học (từ lớp 1 đến lớp 12) là dân tộc thiểu số đang sinh sống ở khu vực 

biên giới, có hoàn cảnh khó khăn; là con của người có uy tín, người tích cực tham 

gia bảo vệ biên giới trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các em là người dân 
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tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù sinh sống ở khu vực 

biên giới được các đơn vị Quân đội nhận nuôi và hỗ trợ, giúp đỡ. 

- Đối với trường hợp nhận nuôi dưỡng:  

Hỗ trợ đồ dùng học tập, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, biểu dương các em học 

sinh có kết quả học tập tốt. 

Hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh; sách, vở, tài liệu, thiết bị dụng 

cụ giảng dạy cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia Tiểu dự án: Theo thực tế phát sinh. 

Hỗ trợ tiền ăn cho các em học sinh theo mức 60.000 đồng/người/ngày.  

Các khoản chi phí khác (nếu có): tối đa không quá 01 triệu đồng/học sinh. 

- Đối với trường hợp nhận giúp đỡ:  

Hỗ trợ đồ dùng học tập, biểu dương các em học sinh có kết quả học tập tốt.  

Hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh; sách, vở, tài liệu, thiết bị dụng 

cụ giảng dạy cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp tham gia Tiểu dự án: Theo thực tế phát sinh. 

Hỗ trợ tiền ăn. 

Các khoản chi phí khác (nếu có) 

2.2.6. Hỗ trợ lĩnh vực văn hoá 

(1) Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch 

a) Đối tượng. 

- Tỉnh, thành phố, huyện có xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

- Bản sắc văn hóa, di sản của các dân tộc thiểu số. 

- Đồng bào các dân tộc thiểu số; nghệ nhân người dân tộc thiểu số. 

- Cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. 

- Văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số thiết chế văn hóa cơ sở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động 

ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

b) Nội dung và mức chi  
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- Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của các dân 

tộc thiểu số rất ít người. 

 - Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu 

số khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. 

- Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người 

dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền 

thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận. 

- Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn 

hóa phi vật thể. 

- Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân 

tộc thiểu số có nguy cơ mai một; 

- Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. 

- Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư. 

- Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

- Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền 

thống đồng bào dân tộc thiểu số để cấp phát cho cộng đồng các dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức Ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số trong 

các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các 

trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số. 

- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu 

biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng 

du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 
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- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân 

tộc thiểu số. 

- Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

- Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích 

quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các 

thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

* Đối với một số nội dung chi đặc thù thực hiện như sau:   

- Đối với hoạt động truyền dạy các loại hình văn hóa phi vật thể của các 

dân tộc thiểu số: việc chi mua vật tư, nguyên vật liệu thực hành, thuê trang thiết 

bị, dụng cụ, đạo cụ, nhạc cụ phục vụ hoạt động truyền dạy văn hóa phi vật thể do 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quyết định trong phạm vi dự toán 

được cấp có thẩm quyền giao. 

- Chi tổ chức thi đấu thực nghiệm các môn thể thao dân tộc  

- Chi hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số 

trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào 

tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận: Hỗ trợ nghệ nhân ưu tú 800.000 

đồng/ngày, nghệ nhân nhân dân 1.000.000 đồng/ngày. Chi thù lao cho nghệ nhân, 

người thực hành (am hiểu về văn hóa truyền thống, có khả năng hướng dẫn, truyền 

dạy trong cộng đồng) tham gia hướng dẫn, tập huấn, truyền dạy: 300.000 

đồng/người/buổi. Số ngày hỗ trợ theo quyết định của cơ quan được giao nhiệm vụ 

và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (nếu có); đảm 

bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

- Tổ chức Ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn 

hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu  

- Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số trong 

các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các 

trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số. 



58  

Mức hỗ trợ cho các địa phương đăng cai tổ chức các cuộc thi đấu thể thao 

truyền thống từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương đối với cuộc 

thi cấp huyện: Tối đa 200 triệu đồng/cuộc; cuộc thi cấp tỉnh thì tối đa 400 triệu 

đồng/cuộc; cuộc thi cấp quốc gia thì tối đa 1.000 triệu đồng/cuộc. 

- Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi: Mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/tủ sách trong giai đoạn 2021-2025. 

- Hỗ trợ chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá 

trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số: Mức hỗ trợ theo quyết định phê duyệt dự án 

của cấp có thẩm quyền; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. 

- Hỗ trợ trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi: Mức hỗ trợ theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền; tối đa 

30 triệu đồng/nhà văn hóa hoặc khu thể thao cấp thôn. 

(2) Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông 

tin - truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc còn nhiều 

khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù 

- Tổ chức lớp học tiếng dân tộc theo hình thức truyền khẩu, lớp học truyền 

dạy văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc tại thôn, bản.  

- Khôi phục và bảo tồn nhạc cụ, trang phục, nghề truyền thống tiêu biểu: 

tối đa 300 triệu đồng/nghề/dân tộc/cả giai đoạn 2021-2025.  

- Phục dựng bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu; sưu tầm các loại hình văn 

hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù: tối đa 300 

triệu đồng/lễ hội/dân tộc/cả giai đoạn 2021-2025. 

- Cấp trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng phù hợp với văn hóa truyền 

thống của từng dân tộc: Tối đa 30 triệu đồng/thôn/năm. 

- Thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ thôn, bản: Tối đa 20 triệu 

đồng/đội/thôn, bản/giai đoạn 2021-2025. 

- Thông tin - truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm giao lưu văn hóa, học tập trao đổi 

kinh nghiệm giữa các địa phương, thuê chuyên gia đối thoại, nói chuyện chuyên 

đề hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động chuyên môn; 

kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết hội nghị. 

- Chi thông tin tuyên truyền phục vụ bảo tồn lễ hội truyền thống. 

- Tổ chức ngày hội, giao lưu, liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật 

truyền thống, trình diễn trang phục của đồng bào các dân tộc. 
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2.2.7. Hỗ trợ lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

(1) Phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

a) Đối tượng: 

- Trung tâm y tế huyện. 

- Cán bộ y tế, dân số; nhân viên Trung tâm y tế huyện; nhân viên trạm y tế 

xã, viên chức dân số xã; nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số; cô đỡ thôn bản. 

Đối với nhiệm vụ đào tạo, đối tượng thụ hưởng là: 

+ Bác sĩ đã tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế thuộc các 

huyện nghèo, khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

+ Bác sĩ đã tốt nghiệp, có hộ khẩu thường trú thuộc các huyện nghèo, khó 

khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

+ Sinh viên đã trúng tuyển và nhập học đối với ngành điều dưỡng, các 

ngành thuộc nhóm ngành kỹ thuật y học trình độ đại học, có hộ khẩu thường trú 

thuộc các huyện nghèo, khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

Các đối tượng được thụ hưởng của dự án phải cam kết công tác lâu dài tại 

đơn vị y tế tuyến cơ sở thuộc địa bàn thực hiện dự án (tối thiểu 05 năm) tính từ 

thời gian trực tiếp làm việc tại bệnh viện/trung tâm y tế tuyến huyện/trạm y tế xã 

(không kể thời gian đào tạo). Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng 

tại địa phương thực hiện ký cam kết về thời gian công tác với đối tượng được dự 

án hỗ trợ đào tạo. 

b) Nội dung và mức chi 

* Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật 

 - Chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho người làm 

công tác y tế, chuyển giao kỹ thuật về trạm y tế xã, đào tạo y học gia đình cho 

nhân viên trạm y tế xã. 

- Hỗ trợ đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I; đào tạo cử nhân điều dưỡng, cử 

nhân các ngành thuộc nhóm kỹ thuật y học theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chi xây dựng mô hình đào tạo: Thực hiện theo quyết định phê duyệt mô 

hình của cấp có thẩm quyền. 
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* Hỗ trợ phụ cấp cho cô đỡ thôn, bản 

Cô đỡ thôn, bản thuộc các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

đã được đào tạo và đang trực tiếp thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh 

sản tại cộng đồng, trường hợp chưa được hưởng mức phụ cấp nhân viên y tế thôn 

bản: hỗ trợ 0,5 mức lương cơ sở/tháng.  

* Hỗ trợ điểm tiêm chủng ngoại trạm 

- Hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng; vận chuyển, 

bảo quản vắc xin tiêm chủng mở rộng. 

- Chi hỗ trợ cán bộ trong những ngày tiêm chủng (ngoài chế độ công tác 

phí hiện hành): 50.000 đồng/người/buổi. 

- Hỗ trợ các chi phí khác phát sinh trong quá trình tổ chức tiêm chủng ngoại 

trạm (nếu có) theo thực tế phát sinh, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm 

quyền giao. 

(2) Hỗ trợ nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi 

a) Đối tượng  

- Người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là nam 

nữ thanh niên, phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, cặp vợ chồng trong 

độ tuổi sinh đẻ. 

- Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã. 

- Cán bộ y tế, dân số, nhân viên Trung tâm y tế huyện, nhân viên trạm y tế 

xã, viên chức dân số xã; nhân viên y tế thôn bản, công tác viên dân số. 

- Đối với nội dung phòng chống bệnh Thalassemia, tập trung can thiệp trên 

nhóm nam nữ trước kết hôn (có thể chọn học sinh cấp 3 trường dân tộc nội trú), 

phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu thai kỳ đến khám tại bệnh viện huyện và tỉnh. 

b) Nội dung và mức chi 

* Truyền thông vận động xã hội, chuyển đổi hành vi và tư vấn chuyên môn 

tại cộng đồng về khám sức khỏe trước khi kết hôn và tầm soát, chẩn đoán, điều 

trị trước sinh và sơ sinh. 

* Chi hỗ trợ cung cấp dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị trước sinh và 

sơ sinh; dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: 
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- Chi khám, siêu âm, xét nghiệm cần thiết để sàng lọc, chẩn đoán trước sinh 

và sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn: Thực hiện theo quy trình 

chuyên môn y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Mức chi theo giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cấp có thẩm quyền quy định tại 

thời điểm thực hiện dịch vụ (chi phí này đã bao gồm lấy mẫu máu mao mạch, mẫu 

máu gót chân trẻ sơ sinh, mẫu máu ngón tay bà mẹ trong sàng lọc, chẩn đoán 

trước sinh và sơ sinh); 

- Chi gửi mẫu để thực hiện sàng lọc, gửi thông báo kết quả sàng lọc của đối 

tượng (bao gồm cả kết quả âm tính hoặc dương tính); chi phí đi lại khi phải chuyển 

tuyến theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chỉ định của thủ trưởng cơ sở khám 

chữa bệnh thực hiện dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. 

- Chi hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng sử dụng dịch vụ: 50.000 đồng/đối tượng. 

- Chi hỗ trợ cho cán bộ trong những ngày thực hiện dịch vụ (ngoài chế độ 

công tác phí hiện hành): 50.000 đồng/người/01 buổi. 

* Hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 

- Chi tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn theo quy trình chuyên môn 

y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 

- Chi gửi mẫu để thực hiện sàng lọc, gửi thông báo kết quả sàng lọc của đối 

tượng (bao gồm cả kết quả âm tính hoặc dương tính); chi phí đi lại khi phải chuyển 

tuyến theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chỉ định của thủ trưởng cơ sở khám 

chữa bệnh thực hiện dịch vụ khám sức khỏe trước khi kết hôn. 

* Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số: 

- Chi phổ biến kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; hướng 

dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ. 

- Chi triển khai mô hình điểm về chăm sóc sức khỏe dài hạn; mô hình chăm 

sóc sức khỏe tại cộng đồng, tại đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe tập trung 

người cao tuổi. 

- Chi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ y tế làm công tác 

tư vấn, khám sức khỏe cho người cao tuổi. 

- Chi tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức 

khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. 

Chi hỗ trợ cán bộ kỹ thuật thực hiện dịch vụ (ngoài tiền công tác phí hiện 

hành): 50.000 đồng/người/buổi. 
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Chi khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, lập 

hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi theo quy trình chuyên môn y tế do Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định (không bao gồm các dịch vụ được thanh toán từ quỹ bảo 

hiểm y tế). 

Chi hỗ trợ trực tiếp đối tượng sử dụng dịch vụ: 50.000 đồng/đối tượng. 

* Hỗ trợ ổn định và phát triển dân số của đồng bào dân tộc thiểu số tại 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới 

- Chi tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về dân số, cư 

trú, biên giới. 

- Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số.  

- Chi kiểm soát, quản lý dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

khu vực biên giới. 

* Nâng cao năng lực quản lý dân số vùng đồng bào DTTS và miền núi 

- Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ y tế dân 

số, cộng tác viên dân số về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý dân số; 

- Chi kiểm tra, đánh giá, quản lý. 

* Chi hỗ trợ phòng chống bệnh Thalassemia 

- Chi truyền thông, thay đổi và nâng cao nhận thức, thái độ hành vi của 

cộng đồng người dân tộc thiểu số trong việc thực hành sàng lọc bệnh Thalassemia; 

hỗ trợ xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan 

đến chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân Thalassemia. 

- Chi thực hiện các hoạt động sàng lọc bệnh Thalassemia (không bao gồm 

các dịch vụ được thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế). 

- Chi xây dựng mô hình tầm soát và quản lý bệnh di truyền Thalassemia: 

Thực hiện theo quyết định phê duyệt mô hình của cấp có thẩm quyền trong phạm 

vi dự toán được giao. 

(3) Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em nhằm giảm tử 

vong bà mẹ, trẻ em; nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số. 

a) Đối tượng 

- Phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ em; 

- Cán bộ y tế tại các tuyến, nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng 

tác viên dinh dưỡng; 
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- Người chăm sóc trẻ. 

b) Nội dung và  mức chi 

* Chi tập huấn tăng cường kiến thức, năng lực: cho cán bộ y tế, người cung 

cấp dịch vụ tại các tuyến về chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, 

chuyên trách dinh dưỡng, cộng tác viên dinh dưỡng thôn, bản về chăm sóc dinh dưỡng.  

* Chi triển khai mô hình Chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. 

- Tổ chức khảo sát ban đầu tại các địa bàn sẽ triển khai. 

- Triển khai tư vấn, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu 

đời tại cộng đồng. 

- Chi tổ chức các buổi hướng dẫn trình diễn thức ăn cho trẻ em dựa trên các 

sản phẩm, thực phẩm tại địa phương;  

Riêng chi mua các thực phẩm, nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động trình 

diễn bữa ăn cho trẻ em: Thực hiện theo giá thị trường tại địa phương và chứng từ 

chi tiêu hợp pháp, mức chi tối đa 10.000 đồng/trẻ/lần. Chi mua dụng cụ để trình 

diễn thực hiện theo giá thị trường tại địa phương và chứng từ chi tiêu hợp pháp. 

Chi dịch thuật (nếu có). 

- Tổ chức giám sát hỗ trợ kỹ thuật giữa các tuyến. 

* Chi mua, vận chuyển các sản phẩm dinh dưỡng cấp miễn phí cho phụ nữ 

mang thai, phụ nữ sau sinh 01 tháng, trẻ em từ 06 tháng đến 23 tháng tuổi bị suy 

dinh dưỡng, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính.  

* Chi hỗ trợ thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em 

theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế (không bao gồm các dịch vụ được thanh 

toán từ quỹ bảo hiểm y tế) 

- Chi mua sắm túi dụng cụ cô đỡ thôn, bản, gói đỡ đẻ sạch, vật tư tiêu hao, 

sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ - trẻ em, mô hình phục vụ đào tạo. 

- Chi thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em;   

+ Đối với các dịch vụ thực hiện tại cơ sở y tế: Mức chi theo giá dịch vụ 

khám chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám chữa 

bệnh công lập tại thời điểm thực hiện dịch vụ. Riêng khám sức khỏe định kỳ cho 

trẻ em dưới 2 tuổi: hỗ trợ cơ sở y tế 100.000 đồng/lần (tối đa 4 lần/1 trẻ); 

+ Đối với các dịch vụ thực hiện ngoài cơ sở y tế: Hỗ trợ nhân viên y tế, cô 

đỡ thôn, bản đỡ đẻ tại nhà cho bà mẹ không đến đẻ tại cơ sở y tế: 200.000 đồng/ca; 
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chăm sóc sau sinh cho bà mẹ và trẻ sơ sinh: 100.000 đồng/lần (tối đa 03 lần/bà 

mẹ, trẻ sơ sinh). 

- Chi đào tạo chuyên môn cho nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản. 

- Chi điều tra, khảo sát, đánh giá năng lực người đỡ đẻ ở các tuyến. 

- Chi thẩm định các trường hợp tử vong mẹ, tử vong trẻ em: 

- Chi họp Hội đồng thẩm định 

- Chi công tác phí (nếu có) 

- Chi thuê người dẫn đường; thuê người phiên dịch tiếng dân tộc (nếu cần thiết) 

- Chi tuyên truyền, vận động phụ nữ khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế; 

tư vấn kiến thức chăm sóc thai kỳ cho phụ nữ mang thai. 

* Chi tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức 

khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em. 

- Chi khảo sát xác định mô hình, nội dung, hình thức truyền thông về chăm 

sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ trẻ em phù hợp với văn hóa của các dân tộc.  

- Chi xây dựng mô hình truyền thông tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em thông qua già làng, trưởng bản, người có uy tín. 

- Chi xây dựng thí điểm Góc truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản 

vị thành niên và sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú. 

- Chi phát động và triển khai Tuần Lễ làm mẹ an toàn tại tuyến cơ sở; phát 

triển, xây dựng và in các sản phẩm truyền thông phù hợp với bối cảnh văn hóa 

của từng dân tộc; phát triển, xây dựng các sản phẩm truyền thông về chăm sóc 

sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em trên các phương tiện truyền thông đại chúng 

và mạng xã hội. 

- Chi tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ các cấp (bao gồm 

cán bộ y tế và ban, ngành, đoàn thể cấp cơ sở về công tác chăm sóc sức khỏe, dinh 

dưỡng bà mẹ, trẻ em). 

(4) Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù 

- Đối với bà mẹ mang thai  

Tổ chức hoạt động tư vấn dinh dưỡng tối thiểu 03 lần/thai kỳ; mức hỗ trợ 

cho người tư vấn tối đa 30.000 đồng/lần tư vấn/bà mẹ mang thai. 

Hỗ trợ cán bộ kỹ thuật khám, theo dõi, cập nhật thông tin và quản lý bà mẹ 

mang thai cho tới khi sinh con (ngoài chế độ công tác phí hiện hành): Tối đa 

50.000 đồng/lần; không quá 04 lần/thai phụ. 
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Hỗ trợ dinh dưỡng cho bà mẹ trước, trong và sau sinh: Tối đa 500.000 

đồng/bà mẹ/thai kỳ. 

Hỗ trợ phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán một số bệnh tật bẩm 

sinh phổ biến theo Danh mục bệnh tật bẩm sinh phổ biến do Bộ Y tế quy định: 

Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cấp có 

thẩm quyền quy định tại thời điểm thực hiện dịch vụ; tối đa 03 triệu đồng/bà mẹ. 

Hỗ trợ chi phí đi lại cho phụ nữ mang thai đến cơ sở y tế khám thai và thực 

hiện tầm soát, chẩn đoán một số bệnh tật bẩm sinh phổ biến: Tối đa 500.000 

đồng/bà mẹ/thai kỳ. 

Hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh con đúng chính 

sách dân số: Tối đa 03 triệu đồng/bà mẹ. Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số có khó 

khăn đặc thù khi sinh con đúng chính sách dân số thì được hưởng theo mức hỗ trợ 

cao nhất. 

- Đối với trẻ em dưới 05 tuổi: 

Hỗ trợ trẻ sơ sinh thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị các loại bệnh bẩm 

sinh phổ biến theo Danh mục bệnh tật bẩm sinh phổ biến do Bộ Y tế quy định. 

Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cấp 

có thẩm quyền quy định tại thời điểm thực hiện dịch vụ. 

Hỗ trợ 01 lần chi phí đi lại cho trẻ đến cơ sở y tế thực hiện tầm soát các loại 

bệnh tật bẩm sinh: Tối đa 500.000 đồng/trẻ. 

Hỗ trợ điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng: Tối 

đa 03 triệu đồng/trẻ. 

Hỗ trợ đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng cân đối hợp lý cho trẻ tại các cơ sở giáo 

dục mầm non công lập: Tối đa 550.000 đồng/tháng/trẻ. Thời gian hỗ trợ theo số 

tháng thực tế đi học và hỗ trợ tối đa không quá 36 tháng/trẻ. 

* Hỗ trợ xây dựng mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, bản có 

đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù sinh sống tập trung 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, bản phù 

hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt: mức hỗ trợ tối đa 700 triệu đồng/mô hình/cả giai đoạn 2021-2025. 

- Chi xây dựng và quản lý mô hình: mức tối đa 5% tổng dự toán kinh phí 

thực hiện mô hình.  

- Nội dung, hình thức, quy trình triển khai thực hiện mô hình thực hiện theo 

hướng dẫn của Uỷ ban Dân tộc. Nội dung, mức chi tương ứng theo quy định tại 
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Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC tư này và thực tế phát sinh theo các hợp 

đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về 

đấu thầu.  

Điều kiện hỗ trợ: Có đơn đề xuất tự nguyện tham gia mô hình của người 

dân hoặc cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực. 

Nội dung mô hình: Xây dựng mô hình theo các lĩnh vực: 

Chăm sóc sức khỏe, phát triển thể lực cho người dân. 

Phát triển giáo dục, hỗ trợ tâm lý nâng cao năng lực bản thân hòa nhập với 

cộng đồng. 

Duy trì bảo tồn các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống. 

Phát triển du lịch cộng đồng và một số mô hình khác phù hợp với khả năng 

và điều kiện thực tế tại địa phương. 

(5) Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 

khó khăn đặc thù 

Đối tượng 

- Nhóm vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số thuộc các dân 

tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. 

- Các bậc cha mẹ và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú. 

- Nhóm phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn 

gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. 

- Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. 

Nội dung hỗ trợ 

  - Truyền thông nâng cao nhận thức 

 Biên soạn, cung cấp tài liệu, tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, 

vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình: Biên soạn tài liệu 

tập huấn về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan 

về hôn nhân, gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tài liệu hỏi - đáp về hôn nhân, về tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống; tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, tranh cổ động, 

khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình; biên soạn sổ tay, tài 

liệu cung cấp thông tin, kiến thức về hôn nhân và gia đình; sức khỏe sinh sản. 
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Tổ chức các hội nghị lồng ghép, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, nhằm 

tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật, về hôn nhân, về kết hôn tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống. 

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức công tác dân tộc, 

đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, 

vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình cho đội ngũ 

cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật tại địa phương. 

Hỗ trợ, cung cấp tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan về hôn nhân, dân 

số và gia đình cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tuyên truyền và ngăn 

ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, thăm quan, học hỏi kinh 

nghiệm nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng 

truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác 

dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại Trung ương, địa phương. 

* Công tác tư vấn, can thiệp lồng ghép 

Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp lồng ghép với các chương trình, 

dự án, mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế 

hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, phát triển thể chất có liên quan trọng lĩnh vực 

hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Chi tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, các lớp giáo dục truyền thông, tư 

vấn, nói chuyện chuyên đề 

Chi thù lao báo cáo viên. 

Tùy theo tình hình thực tế và trong phạm vi dự toán được giao, thủ trưởng 

cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, các lớp giáo dục 

truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề quyết định hỗ trợ phụ cấp tiền ăn, tiền 

phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho báo cáo viên.  

Chi thuê địa điểm, bàn ghế, thiết bị âm thanh, máy chiếu, máy tính và các 

trang thiết bị cần thiết khác (nếu có). 
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Chi nước uống cho người tham dự. 

Chi tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác phục vụ hoạt động tọa đàm, giao 

lưu, các lớp giáo dục truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề: Mức chi theo 

thực tế phát sinh; do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quyết định 

trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

Chi in kỷ yếu, lưu trữ thành tài liệu phục vụ Chương trình. 

- Chi tư vấn, hướng dẫn tại cộng đồng 

Hỗ trợ chi phí đi lại. 

Chi tiền công tư vấn: 15.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn, tối đa 

300.000 đồng/người tư vấn/tháng. 

* Duy trì và triển khai Mô hình tại các xã/huyện/trường có tỉ lệ tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống cao 

Thực hiện triển khai nhân rộng Mô hình điểm và các Mô hình chuyên đề 

phù hợp nhằm thay đổi hành vi, khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham 

gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Địa bàn, số lượng, quy mô thực hiện 

- Địa bàn thực hiện Mô hình tại các xã/huyện/trường có tỉ lệ tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Số lượng, quy mô thực hiện mô hình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã và trường học xem xét, quyết định. 

Hoạt động của Mô hình 

Căn cứ nguồn kinh phí được giao lựa chọn các nội dung hoạt động của Mô 

hình cho phù hợp đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, nội dung và phương thức 

tổ chức, thời gian, tiến độ triển khai thực hiện. 

- Tổ chức tập huấn thực hiện Mô hình cho cán bộ và các đối tượng tham 

gia thực hiện Mô hình. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền, vận động, nâng cao 

nhận thức, chuyển đổi hành vi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống 

thông tin cơ sở. 

- Thành lập các điểm truyền thông, vận động; câu lạc bộ, các nhóm nòng 

cốt như: người có uy tín trong cộng đồng; nhóm phụ nữ; thanh niên, học sinh, sinh 
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viên người dân tộc thiểu số tại thôn bản, trường học để tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, vận động, tư vấn, can thiệp nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả 

năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn 

ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

- Thành lập tổ tư vấn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính cho các đối 

tượng thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số. 

- Biên soạn, in ấn, cung cấp, sản phẩm truyền thông phù hợp phục vụ với 

các hoạt động tuyên truyền của mô hình. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc duy trì, triển khai mô 

hình tại các xã, huyện, trường có tỉ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao, 

nhân rộng các mô hình đảm bảo phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế tại địa 

phương, tổng mức dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao hoặc thông qua. 

* Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Mô hình, Dự án và 

thực hiện các chính sách 

- Hằng năm tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các 

trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của 

Dự án tại địa bàn các xã, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sự phối 

hợp của các Bộ, ban, ngành liên quan trong triển khai thực hiện; 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. 

2.2.8. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối 

với phụ nữ và trẻ em  

a) Đối tượng được hỗ trợ: Phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và thôn đặc biệt 

khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ 

nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, 

di cư lao động không an toàn/lấy chồng nước ngoài trở về, người khuyết tật. 

b) Nội dung: 

(1) Tuyên truyền, vận động xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới  

* Xây dựng các nhóm truyền thông tiên phong thay đổi trong cộng đồng, 

thực hiện các chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây 

dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tổ chức hội thi/liên hoan các 

mô hình sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và 

mua bán phụ nữ và trẻ em.  
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Riêng chi mô hình truyền thông cộng đồng: Mức hỗ trợ trọn gói 03 triệu 

đồng/mô hình; kinh phí hỗ trợ duy trì mô hình được bố trí từ nguồn ngân sách địa 

phương tùy theo điều kiện, khả năng cân đối của từng địa phương theo phân cấp 

ngân sách nhà nước hiện hành. 

* Triển khai các gói hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm 

sóc sức khoẻ trẻ em:  

- Đánh giá hiệu quả, tác động của gói chính sách tại các tỉnh có tỷ lệ sinh 

con tại nhà cao, địa bàn có những nhóm dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống, 

gồm xây dựng công cụ, khảo sát, hội thảo; tọa đàm và đánh giá/phỏng vấn sâu tại 

hộ gia đình; khảo sát thực tế tại hiện trường; xây dựng báo cáo đánh giá đề xuất 

gói chính sách khuyến khích sinh đẻ an toàn.  

- Hỗ trợ theo phương thức khoán cho bà mẹ sinh đẻ an toàn và chăm sóc tại 

nhà sau sinh tại các tỉnh có đông người dân tộc thiểu số và có tỷ lệ sinh con tại 

nhà cao hơn mức trung bình của cả nước (không bao gồm các dịch vụ được thanh 

toán từ quỹ bảo hiểm y tế). 

+ Hỗ trợ chi phí đi lại cho bà mẹ khi đến khám thai tại cơ sở y tế 4 lần trong 

suốt thai kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế: 100.000 đồng/người/lần; 

+ Hỗ trợ chi phí đi lại cho bà mẹ và 01 người nhà chăm sóc khi đến sinh 

con tại cơ sở y tế: 100.000 đồng/người; 

+Hỗ trợ gói vật tư chăm sóc khi sinh gồm bỉm sơ sinh, băng vệ sinh cho bà 

mẹ, tã lót, áo sơ sinh, mũ, bao tay, bao chân em bé, khăn lau bé, túi đo lượng máu 

mất lúc sinh: 500.000 đồng/gói/mẹ. Trường hợp sinh từ 02 em bé trở lên thì được 

hỗ trợ thêm từ em bé thứ hai là 300.000 đồng/gói/em bé. 

+ Hỗ trợ tiền ăn cho bà mẹ và người chăm sóc: 50.000 đồng/ngày/người 

(tối đa 3 ngày đối với sinh thường và 5 ngày đối với sinh mổ). 

+ Hỗ trợ 01 lần lương thực, dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con bú trong 6 

tháng đầu sau sinh: 1.200.000 đồng. 

- Tuyên truyền, vận động phụ nữ đến sinh con tại cơ sở y tế, lồng ghép 

tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của gói hỗ trợ trong các chiến dịch truyền thông 

tại cơ sở và trong các buổi sinh hoạt tại chi hội, tổ phụ nữ.  

 (2) Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” 

nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em 



71  

* Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho 

phụ nữ dân tộc thiểu số. 

Nội dung hỗ trợ: Xây dựng thương hiệu; đăng ký các tiêu chuẩn theo quy 

định; xây dựng truy xuất nguồn gốc và tập huấn về quản lý chất lượng; hỗ trợ 

tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử; giới thiệu và hỗ trợ kết nối với các 

giải pháp dịch vụ logistics và thanh toán điện tử; tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho tổ nhóm; 

Mức hỗ trợ theo thực tế phát sinh, tối đa 100 triệu đồng/mô hình thí điểm.  

* Phát triển và nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng 

cường tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ hội sinh kế, tạo cơ hội tạo thu nhập và lồng 

ghép giới 

Chi tập huấn, biên soạn sổ tay hướng dẫn, tọa đàm, hội thảo; rà soát đánh 

giá liên quan đến xây dựng và triển khai thực hiện mô hình tiết kiệm và tín dụng 

tự quản.  

Chi hỗ trợ hòm giữ tiết kiệm và chi phí sinh hoạt trong 3 tháng đầu tiên: tối 

đa 500.000 đồng/tháng/tổ. 

* Thí điểm và nhân rộng mô hình địa chỉ an toàn hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là 

nạn nhân bạo lực gia đình 

- Tập huấn, truyền thông, cập nhật cơ sở dữ liệu; xây dựng sổ tay hướng 

dẫn mô hình địa chỉ an toàn ở cộng đồng. 

- Thí điểm nâng cấp địa chỉ an toàn trên cơ sở các địa chỉ tin cậy sẵn có 

hiện nay nhưng chưa thực sự hoạt động hoặc hoạt động chưa hiệu quả. 

+ Hỗ trợ theo thực tế phát sinh, tối đa 03 triệu đồng/địa chỉ để mua sắm một 

số vật dụng cần thiết để hỗ trợ nạn nhân. 

+ Hỗ trợ theo thực tế phát sinh, tối đa 03 triệu đồng/địa chỉ/năm để trang 

trải một số chi phí trực tiếp liên quan đến tư vấn, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân: 

nước uống, tiền ăn, lưu trú qua đêm nếu phát sinh. 

- Thí điểm thành lập mới địa chỉ an toàn: Hỗ trợ theo thực tế phát sinh, tối đa 

15 triệu đồng/địa chỉ để mua sắm một số vật dụng cần thiết phục vụ hoạt động. 

* Thí điểm và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng 

đồng cho nạn nhân mua bán người 

Mức hỗ trợ theo thực tế phát sinh, tối đa 30 triệu đồng/mô hình. Căn cứ vào 

hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 

vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn mô hình để áp dụng thí 

điểm, bảo đảm phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. 



72  

(3) Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em 

trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản 

biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị 

Chi tập huấn nâng cao năng lực, biên soạn sổ tay hướng dẫn, tọa đàm, đối thoại 

chính sách, các hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa học; thăm quan, học tập, 

hội nghị, hội thảo phục vụ hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của 

phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng.  

Giám sát, đánh giá về thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình. 

Chi hỗ trợ thành lập và hoạt động của câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại 

trường học trong thôn bản, nhà sinh hoạt cộng đồng: Hỗ trợ trọn gói tối đa 03 triệu 

đồng/câu lạc bộ để tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ. Mức hỗ trợ duy trì hoạt động của 

câu lạc bộ được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương tùy theo điều kiện, khả năng 

cân đối của từng địa phương. 

(4) Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép 

giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn 

giáo và người có uy tín trong cộng đồng 

Xây dựng chương trình phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới;  

Số hóa trọn gói các chương trình xây dựng năng lực dưới hình thức các 

khóa học trực tuyến. 

Tổ chức các khóa học trực tuyến. 

Đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên nguồn về lồng ghép giới, nâng cao 

năng lực cho các cấp làm công tác bình đẳng giới.  

Tập huấn, tổ chức tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề nhằm trang bị 

kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho già làng, trưởng 

bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.  

Đánh giá hoạt động phát triển năng lực. 

2.2.9. Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi.  

(1) Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có 

uy tín 

a) Đối tượng 

- Già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ cốt cán có uy tín trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong sự nghiệp xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của đất nước. 
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b) Một số quy định đối với người có uy tín 

* Tiêu chí lựa chọn người có uy tín 

- Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp 

pháp tại Việt Nam. 

- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. 

- Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi 

đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa 

và đoàn kết các dân tộc. 

- Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối 

liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư. 

- Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất 

định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin 

tưởng, nghe và làm theo. 

* Đối tượng lựa chọn 

Người có uy tín được lựa chọn từ các đối tượng sau. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo quy định của pháp 

luật hiện hành có quá trình công tác lâu năm, có cống hiến cho dân tộc, đất nước 

đã nghỉ công tác. 

- Già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ hoặc những người thường được 

đồng bào DTTS mời thực hiện các nghi lễ cầu cúng cho gia đình, dòng họ, bản làng. 

- Chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số (Phật giáo, 

Hồi giáo, Tin lành, Công giáo...); 

- Nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, nhà giáo, người hành nghề chữa bệnh giỏi 

hoặc người có điều kiện kinh tế thường giúp đỡ và được đồng bào tín nhiệm. 

* Điều kiện bình chọn người có uy tín. 

- Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số 

nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người có uy tín. 

* Chế độ, chính sách đối với người có uy tín 

- Cung cấp thông tin: 

Định kỳ hoặc đột xuất người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin 
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mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả 

thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương. 

Người có uy tín được cấp (không thu tiền): 01 tờ Báo Dân tộc và Phát triển 

của Ủy ban Dân tộc; 01 tờ báo tỉnh hoặc hình thức cung cấp thông tin khác phù 

hợp đối với người có uy tín do địa phương lựa chọn. 

Người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, 

an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng. 

Tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phương người có uy tín được thăm 

quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã 

hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc do địa 

phương xác định, thực hiện. 

- Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần. Theo phân cấp quản lý thực hiện 

chính sách, người có uy tín được. 

c) Nội dung triển khai 

- Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi. 

- Phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

(2) Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

a) Đối tượng 

- Người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ 

Trung ương đến địa phương. 

- Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã; thôn, bản; già làng, 

trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động 

ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. 
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b) Nội dung 

* Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 

Phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính 

sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng 

các nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, 

Tây Nam Bộ và vùng Duyên hải miền Trung. Trọng tâm phổ biến pháp luật cho 

đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao ý thức tôn trọng, 

chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, 

nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: hình sự, dân sự, 

hôn nhân và gia đình, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, y tế, giáo dục, quốc 

phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn 

và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, an toàn thực phẩm, biến 

đổi khí hậu, chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật 

mới được ban hành; các văn bản chính sách về công tác dân tộc, chính sách dân 

tộc và các văn bản chính sách có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tuyên truyền chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, 

đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước; gương người tốt, việc tốt, những 

điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật, chính sách dân tộc; 

tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cảnh giác 

trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, 

truyền đạo trái pháp luật để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn 

kết các dân tộc; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; nâng 

cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; các nội dung khác có liên quan 

đến dân tộc và chính sách dân tộc. 

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, 

vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. 

- Hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ. 

- Xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ. 

- Biên soạn, phát hành sách, sổ tay kỹ năng, hỏi đáp chính sách, pháp luật; 

cung cấp văn bản chính sách, pháp luật. 

- Biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp; pa nô, áp phích, băng rôn, bản tin; 

băng, đĩa, chiếu phim lưu động. 
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- Thông qua lễ, hội, hoạt động văn hóa truyền thống. 

- Các hình thức khác phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi và điều kiện thực tế tại các vùng miền, địa phương. 

* Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi, vùng đặc biệt khó khăn: 

- Đối tượng cấp ấn phẩm báo, tạp chí 

Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

Thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc xã khu vực III.  

Thôn bản thuộc các xã, phường biên giới theo số liệu báo cáo của Bộ Tư 

lệnh Bộ đội Biên phòng. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Hội Nông dân xã khu vực III, Chi hội nông dân thôn bản đặc biệt khó khăn 

thuộc xã khu vực III. 

Đoàn Thanh niên xã khu vực III, Chi đoàn thanh niên thôn bản đặc biệt khó 

khăn thuộc xã khu vực III. 

Hội Phụ nữ xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hội Cựu chiến binh xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Các lớp thuộc trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở trên địa bàn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú, 

Dân tộc bán trú cụm xã trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Chùa Khmer theo số liệu báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Các loại ấn phẩm, tạp chí: Báo Dân tộc và Phát triển; Tạp chí Dân tộc; 

Chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên Báo Nhân dân hàng ngày (Báo 

Nhân dân); Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại biểu nhân dân; 

Chuyên đề “dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại đoàn kết; Chuyên đề “Dân 

tộc thiểu số và miền núi” của Báo Nông thôn ngày nay; Chuyên đề “Dân tộc thiểu 

số và miền núi” của Báo Tiền phong; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” 

của Báo Công thương; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Văn 

hóa; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Sức khỏe và Đời sống 

Chuyên đề “Măng non” của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh); Chuyên đề “Thiếu nhi Dân tộc” của Báo Thiếu niên Tiền 
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phong; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Cựu chiến binh Việt 

Nam; Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Phụ nữ Việt Nam; 

Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của Báo Tin tức; Chuyên đề “Dân tộc 

thiểu số và miền núi” Báo Tài nguyên và Môi trường; Phụ trương "An ninh biên 

giới" của Báo Biên phòng; Chuyên đề “Thanh niên khởi nghiệp - Làm giàu” (Báo 

Tuổi trẻ Thủ đô); Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)  

- Quản lý và sử dụng ấn phẩm báo, tạp chí: 

+ Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các địa phương (xã, thôn, bản): 

 Tổ chức, cá nhân được cấp ấn phẩm báo, tạp chí có trách nhiệm quản lý, 

sử dụng để phục vụ cho công tác tham mưu, chỉ đạo và tuyên truyền phổ biến cho 

đồng bào nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, ngoài ra còn có trách nhiệm 

đưa xuống cơ sở để mọi người cùng đọc. 

Các địa phương có thư viện, phòng đọc, điểm bưu điện văn hóa xã, trung 

tâm sinh hoạt cộng đồng: Tập trung các ấn phẩm báo, tạp chí để đồng bào có điều 

kiện đến đọc hoặc tổ chức đọc cho mọi người cùng nghe. 

Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng hiệu quả các ấn phẩm, tạo điều 

kiện thuận lợi để mọi người dân trên địa bàn được đến đọc các ấn phẩm báo, tạp 

chí. Đồng thời có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và uốn 

nắn kịp thời việc quản lý, sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho thôn bản; 

đánh giá và nắm bắt nguyện vọng của đồng bào về chất lượng nội dung, hình thức, 

hiệu quả của từng ấn phẩm báo, tạp chí để phản hồi chính xác, kịp thời về các cơ 

quan đầu mối thực hiện chính sách. 

+Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các lớp học sử dụng trong các buổi sinh 

hoạt lớp, sau đó chuyển về thư viện của trường. 

 Nhà trường có trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất, 

đảm bảo tất cả học sinh đều được đọc. 

+ Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho các đoàn thể, chính trị - xã hội: 

Quản lý tập trung tại các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội quản lý, khai 

thác, sử dụng, tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên đều được đọc, được xem, 

được nghe đồng thời dùng làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến trong các buổi sinh 

hoạt tập trung. 

+ Ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi: 
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Để phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến, vận động đồng bào tham 

gia thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước ở địa phương, ngoài ra người có uy tín còn có trách nhiệm chia sẻ, 

hướng dẫn để mọi người xung quanh cùng đọc. 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: 

Thường xuyên chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần 

chúng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin trên các ấn phẩm 

báo, tạp chí, được cấp đến nhân dân bằng các hình thức, phương tiện đa dạng, 

phong phú, hấp dẫn. 

Định kỳ kiểm tra, phát hiện và kịp thời và xử lý những bất cập trong công 

tác phát hành, quản lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí 

được cấp trên địa bàn; nắm bắt, phản ánh trung thực các ý kiến góp ý đánh giá về 

chất lượng nội dung, hình thức ấn phẩm, báo cáo cơ quan công tác dân tộc cấp trên. 

- Đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 

+ Đối với việc cấp ấn phẩm báo, tạp chí: 

Đổi mới nội dung cung cấp thông tin: Tăng cường bài viết theo chuyên đề 

cung cấp kiến thức về đời sống, xã hội, giới thiệu các mô hình hay, việc làm tốt ở 

vùng dân tộc thiểu số trong nước và các dân tộc khác trên thế giới; về chăm sóc 

sức khỏe, kinh nghiệm sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 

những bài học quý giá, các phong tục tập quán, tinh thần nhân ái, các hoạt động 

từ thiện nhân đạo. Các bài viết phải đảm bảo cân đối vùng miền và sắc màu các 

dân tộc trong cả nước. 

Đổi mới hình thức trình bày ấn phẩm: Tăng cường hình ảnh, màu sắc, trình 

bày xen kẽ giữa hình ảnh minh họa với tin bài (dễ đọc, dễ hiểu, dễ áp dụng) để 

nâng cao hiệu quả về truyền thông, đặc biệt là nhìn nhận vấn đề về cuộc sống gắn 

với đồng bào dân tộc thiểu số, không chủ quan, xa rời thực tế. 

Tăng cường công tác quản lý phát hành ấn phẩm báo, tạp chí đảm bảo kịp 

thời, đúng địa chỉ; thường xuyên kiểm soát việc tiếp nhận, khai thác ấn phẩm báo, 

tạp chí ở cơ sở. 

+ Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin phù hợp với 

điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt 

khó khăn 

Mục đích: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đến vùng 
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đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng hình thức phù hợp với điều kiện đặc 

thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 

Nội dung: Khảo sát nhu cầu, đánh giá việc triển khai thực hiện cấp ấn phẩm 

báo, tạp chí ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 

xây dựng Đề án đề xuất đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin phù hợp 

với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc 

biệt khó khăn. 

Tổ chức thực hiện: Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan 

và các địa phương liên quan khảo sát, đánh giá đề xuất hình thức đổi mới cung 

cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 

* Thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại; 

Xây dựng, sản xuất nội dung, phát hành, phát sóng các sản phẩm, dịch vụ 

thông tin đối ngoại và đối ngoại về công tác dân tộc; 

Hội nghị, hội thảo, chương trình, sự kiện, giao lưu quốc tế giới thiệu về đất 

nước Việt Nam và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi trong nước và nước ngoài. 

Hình thức thực hiện: 

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số. 

- Tuyên truyền, truyền thông trên các loại hình báo chí, xuất bản phẩm, 

phim tài liệu, video clip, cổng thông tin điện tử và các sản phẩm truyền thông khác 

(bao gồm việc thực hiện các chuyên mục, chuyên đề phù hợp mục đích, nội dung 

và tính đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). 

- Thông qua hội thảo, hội nghị, hội thi, tập huấn, trò chơi truyền hình, câu 

chuyện truyền thanh, sân khấu hóa (trực tiếp, trực tuyến, kết hợp trực tiếp, trực tuyến). 

-  Sản xuất, biên tập các chương trình, tọa đàm, phóng sự, phim tài liệu và 

các sản phẩm truyền thông khác tuyên truyền về Đề án tổng thể và Chương trình 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Truyền dẫn, phát sóng các sản phẩm phát thanh, truyền hình trên các nền 

tảng khác nhau; sản xuất, nhân bản, phát hành các sản phẩm truyền thông (báo, 

tạp chí, tờ rơi, áp - phích, pa - nô, khẩu hiệu, video clip) để tăng cường nội dung 

thông tin tuyên truyền. 
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(3) Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ 

giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

a) Đối tượng: 

Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở, người 

dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người thực hiện trợ giúp pháp lý 

và cán bộ các cơ quan liên quan. 

b) Nội dung 

- Nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

- Tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người 

dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

- Xây dựng các chương trình về trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

- Tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng. 

- Biên soạn, cung cấp các tài liệu về chính sách trợ giúp pháp lý cho người 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

(4) Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm 

bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

a) Đối tượng 

- Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan làm công tác dân tộc từ 

Trung ương đến địa phương; Văn phòng điều phối chương trình ở cấp Trung ương 

và các cơ quan Thường trực chương trình ở địa phương. 

- Các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

b) Nội dung và mức chi 

- Chi ứng dựng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong tổ chức 

triển khai thực hiện Chương trình.  

-Tổ chức hội nghị, hội thảo, các buổi làm việc trực tuyến của Ban Chỉ đạo 

Trung ương và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương. 

- Chi hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công 

nghệ thông tin để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự. 

- Hỗ trợ duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

2.3. Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với Chương trình, các dự án 

đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.   
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Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện 

chương trình; Người dân trên địa bàn thụ hưởng chương trình tham gia giám sát 

chương trình, các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.   

2.3.1. Giám sát của cộng đồng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Các Chương trình mục tiêu quốc gia chịu sự giám sát của cộng đồng. Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức thực hiện giám sát cộng 

đồng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia (có thể thành lập Ban giám sát cộng đồng). 

 Nội dung giám sát cộng đồng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, điều hành, tổ chức thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; các quy định của pháp luật về quản lý, sử 

dụng vốn đầu tư, quản lý ngân sách Nhà nước. 

- Các dự án đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch, tiến độ thực hiện các nội 

dung, hoạt động và nhiệm vụ từng Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, quản lý 

ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 14 Luật đầu tư công và Điều 15 Luật 

Ngân sách nhà nước. 

- Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng; những tác 

động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng; những việc làm 

gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Chương trình. 

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của cộng đồng dân cư về quá trình triển khai, 

tổ chức thực hiện từng Chương trình mục tiêu quốc gia. 

2.3.2. Giám sát đầu tư cộng đồng 

Giám sát đầu tư của cộng đồng: Là hình thức tổ chức giám sát tự nguyện 

của nhân dân nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu 

tư, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với quy hoạch, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Các chương trình, dự án chịu sự giám sát của cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng và phản 

biện xã hội. 

Cơ quan chủ quản tham khảo, giải trình, tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư 

nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự 

án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ 

tác động lớn đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - 
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xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, chính sách đầu 

tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt 

bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật. 

a) Quyền giám sát đầu tư của cộng đồng.   

Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban giám sát đầu 

tư của cộng đồng, cụ thể: 

- Yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông 

tin về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, 

quy hoạch nông thôn, các quy hoạch khác liên quan theo quy định của pháp luật 

về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn 

đề thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 

- Yêu cầu chủ chương trình, chủ đầu tư trả lời, cung cấp các thông tin phục 

vụ việc giám sát đầu tư: Quyết định đầu tư; thông tin về chủ đầu tư, Ban quản lý 

dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư; diện tích chiếm đất và sử dụng 

đất; quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc; đền bù, giải phóng mặt 

bằng và phương án tái định cư; phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. 

Đối với các chương trình, dự án đầu tư có nguồn vốn và công sức của cộng 

đồng, dự án sử dụng ngân sách cấp xã hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các 

tổ chức, cá nhân cho cấp xã, ngoài các nội dung trên, chủ chương trình, chủ đầu 

tư có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin về quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng 

loại và định mức vật tư; kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình. 

- Các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, chủ chương trình, chủ đầu 

tư có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 

- Kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự 

án trong các trường hợp sau. 

 Phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa - xã hội, môi trường 

sinh sống của cộng đồng. 

Chủ đầu tư không thực hiện công khai thông tin về chương trình, dự án đầu 

tư theo quy định của pháp luật. 

- Phản ánh với các cơ quan nhà nước về kết quả giám sát đầu tư của cộng 

đồng và kiến nghị biện pháp xử lý. 

b) Trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng. 
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 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã 

hội và các cơ quan liên quan. 

- Thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng chương trình, dự 

án; Thành phần của Ban ít nhất là 05 người, gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp xã, Thanh tra nhân dân và đại diện người dân trên địa bàn. 

- Lập kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các chương trình, dự 

án trên địa bàn và thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương 

trình, dự án về kế hoạch và thành phần Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chậm 

nhất 45 ngày trước khi thực hiện. 

- Hướng dẫn Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế 

hoạch giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật và Nghị định này; hỗ trợ Ban 

giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thông tin liên lạc, lập và gửi các Báo 

cáo giám sát đầu tư của cộng đồng. 

- Hướng dẫn, động viên cộng đồng tích cực thực hiện quyền giám sát đầu 

tư theo quy định của Nghị định này. 

- Xác nhận các văn bản phản ánh, kiến nghị của Ban giám sát đầu tư của 

cộng đồng trước khi gửi các cơ quan có thẩm quyền. 

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng: Tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của 

cộng đồng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp nhận các thông tin do công 

dân phản ánh để gửi tới các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định của 

Nghị định này; tiếp nhận và thông tin cho công dân biết ý kiến trả lời của các cơ 

quan quản lý có thẩm quyền về những kiến nghị của mình; Định kỳ hoặc đột xuất 

báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về kết quả giám sát đầu tư của 

cộng đồng. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã căn cứ điều kiện của xã, bố trí địa điểm làm 

việc để Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức các cuộc họp và lưu trữ tài 

liệu phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; tạo điều kiện sử dụng các phương 

tiện thông tin, liên lạc của UBND xã phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng. 

c) Quản lý, sử dụng chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng 

Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn cấp xã được cân 

đối trong dự toán chi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và do ngân 

sách cấp xã đảm bảo. 
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 Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã bố trí 

phù hợp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do Hội đồng nhân 

dân xã quyết định và đảm bảo mức kinh phí tối thiểu 10 triệu đồng/năm cho một xã. 

Nội dung chi 

- Chi phí mua văn phòng phẩm; thông tin, liên lạc phục vụ giám sát đầu tư 

của cộng đồng. 

- Chi phí sao chụp, đánh máy, gửi tài liệu, gửi báo cáo giám sát đầu tư của 

cộng đồng. 

- Chi phí hành chính cho các cuộc họp, hội nghị về giám sát đầu tư của 

cộng đồng. 

- Chi phí tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng. 

- Chi thù lao trách nhiệm cho các thành viên của Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng. 

Việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí cho Ban giám 

sát đầu tư của cộng đồng thực hiện theo quy định về quản lý ngân sách cấp xã và 

các hoạt động tài chính khác của cấp xã. 

III. TRAO ĐỔI THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP 

1. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc tại địa phương trong thời gian 

qua như thế nào? 

2. Chia sẻ bài học kinh nghiệm của các địa phương thực hiện các chính sách 

dân tộc thời gian qua tại địa phương? 

3. Nêu các nội dung được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trong thời gian qua tại địa phương? Đánh giá kết quả (thành 

tựu/hạn chế và nguyên nhân) các nội dung hỗ trợ đó? 

4. Đặc thù của địa phương như thế nào? Có ảnh hưởng gì khi triển khai thực 

hiện các dự án thành phần của Chương trình? 

5. Những khó khăn, vướng mắc tại địa phương khi thực hiện chương trình? 

6. Giải đáp các tình huống vướng mắc thực tế tại địa phương. 

 

                                              

 

 



85  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực 

hiện trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Ủy ban Dân tộc  

- Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030, tháng 10 

năm 2019 của Chính phủ 

- Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị đề ra quan điểm, chủ trương, 

đường lối công tác dân tộc trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030) 

- Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 Phê duyệt Đề án tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030 

- Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/06/2020 về Phê duyệt chủ trương 

đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 

- Quyết định số 1719/2021/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về Phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

- Hệ thống các văn bản quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 của trung ương và địa phương (đã liệt kê trong nội dung tài liệu) 

- Các văn bản khác liên quan. 

 


